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QUYẾT ĐỊỈNH

Ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22 tháng 6 năm 2023,

Căn cứ Luật Dũ liệu ngày 30 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày 26 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Chuyển đổi số ngày 11 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Trí tuệ nhân tạo ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cự Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ
Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển
đổi số quốc gia;

Căn cứ Quy định số 05-QĐ/BCĐTW ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Ban

Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số ban hành Mô hình liên thông số thống nhất, hiệu quả và quản trị
dựa trên dữ liệu trong hệ thống chính trị;

Căn cứ Nghị định số 142/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 4 năm 2026 của

Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trí tuệ
nhân tạo;

Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển
đổi số:

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Thủ
tướng Chính phủ bạn hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị,
quản lý dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung (phiên bản 1.0);

Căn cứ Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, danh mục nền tảng số dùng chung quốc
gia trong các cơ quan thuộc hệ thổng chính trị;

Cơ quan phát hành: VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
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Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

1. Ban hành kèm theo Quyết định này Khung kiến trúc tổng thể quốc gia
số (phiên bản 1.0).

2. Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là căn cứ để xây dựng, phát triển,
nâng cấp và vận hành hạ tầng số, hệ thống số, hệ thống thông tin, nền tảng số,
cơ sở dữ liệu và dịch vụ số của các cơ quan, tổ chức trong toàn bộ hệ thống
chính trị; bảo đảm đồng bộ, thống nhất, kết nối, liên thông, chia sẻ, sử dụng

chung, kế thừa tối đa các thành phần hiện có phù hợp, tránh đầu tư phân tán,

trùng lặp, lãng phí, và đáp ứng yêu cầu phát triển, ứng dụng các công nghệ mới

trong tương lai.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ; các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Văn phòng

Chủ tịch nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội;
Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành

phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính
trị có trách nhiệm tổ chức triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số
theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thế:

a) Rà soát Khung kiến trúc số hiện có; xây dựng mới hoặc cập nhật và ban

hành Khung kiến trúc số của cơ quan, tổ chức phù hợp với Khung kiến trúc
tổng thể quốc gia số và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được ban hành.

b) Đối với cơ quan, tổ chức được giao chủ trì cơ sở dữ liệu, nền tảng số
dùng chung quốc gia, tổ chức xây dựng, quản lý và vận hành theo quy định.

c) Tổ chức xây dựng, nâng cấp, mở rộng hạ tầng số, hệ thống số, hệ thống
thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và dịch vụ số bảo đảm tuân thủ Khung kiến

trúc số của cơ quan, tổ chức, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và các quy
định của pháp luật có liên quan.

d) Ưu tiên sử dụng chung, chuẩn hóa, kế thừa, tích hợp và nâng cấp hạ
tầng số, hệ thống số, hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và dịch vụ
số hiện có; chỉ đầu tư, xây dựng mới khi chưa có thành phần dùng chung hoặc

việc kế thừa, nâng cấp không đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật, an ninh mạng

hoặc yêu cầu đặc thù theo quy định của pháp luật có liên quan.

đ) Phối hợp triển khai,  kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng hạ tầng số, hệ
thống số, hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và dịch vụ số dùng

chung theo quy định.

e) Tổ chức đánh giá, giám sát việc tuân thủ Khung kiến trúc số của cơ
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quan, tổ chức; Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số trong quá trình lập, thẩm
định và phê duyệt dự án, nhiệm vụ; đầu tư, xây dựng, nâng cấp và vận hành các

hạ tầng số, hệ thống số, hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và dịch
vụ số theo quy định của pháp luật.

g) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách cần xây
dựng mới, sửa đổi, bổ sung bảo đảm đủ cơ sở pháp lý triển khai Khung kiến

trúc tổng thể quốc gia số.

h) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn,
tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Kiến trúc của Mô hình chuyển đổi

số cấp xã; bảo đảm phù hợp với Khung kiến trúc Chính quyền số cấp tỉnh và

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

a) Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Khung
kiến trúc tổng thể quốc gia số.

b) Chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống quản lý kiến trúc số quốc
gia phục vụ quản lý, cập nhật, giám sát và đánh giá việc triển khai Khung kiến
trúc số trong phạm vi toàn quốc.

c) Chủ trì rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cập nhật

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số khi cần thiết.

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan hướng dẫn

phương pháp đánh giá, giám sát việc tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia
số và Khung kiến trúc số của cơ cơ quan, tổ chức.

đ) Trong phạm vi triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, hướng
dẫn triển khai các cơ chế thí điểm, thử nghiệm có kiểm soát về trí tuệ nhân tạo

theo quy định của pháp luật; nghiên cứu, tổng kết, phổ biến và đề xuất nhân

rộng các mô hình, giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo có hiệu quả trong các cơ

quan thuộc hệ thống chính trị.

e) Định kỳ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số theo quy định.

3. Bộ Công an có trách nhiệm:

a) Chủ trì xây dựng, cập nhật Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung
quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung và Khung kiến
trúc an ninh mạng quốc gia bảo đảm đồng bộ với Khung kiến trúc tổng thể quốc
gia số theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc hướng dẫn, đánh
giá, giám sát việc tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Điều 3. Hiệu lực thi hành
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1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Bãi bỏ Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2025

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Khung kiến trúc tổng thể
quốc gia số.

3. Trong thời gian các bộ, cơ quan ngang bộ; các cơ quan của Đảng, Quốc
hội, Văn phòng Chủ tịch nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính
trị - xã hội; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; Ủy ban nhân dân các

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác trong hệ
thống chính trị chưa ban hành Khung kiến trúc số theo quy định của Quyết định
này thì các Khung kiến trúc số hiện hành được tiếp tục áp dụng cho đến khi

được thay thế, với điều kiện bảo đảm phù hợp và không trái với Khung kiến

trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0).

4. Trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu

lực thi hành, các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này
hoàn thành việc xây dựng mới hoặc rà soát, cập nhật và ban hành Khung kiến

trúc số của cơ quan, tổ chức mình phù hợp với Khung kiến trúc tổng thể quốc
gia số.

a) Việc rà soát, cập nhật Khung kiến trúc số phải xác định lộ trình xử lý
hạ tầng số, hệ thống số, hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và dịch
vụ số chưa phù hợp hoặc trùng lặp, bảo đảm kế thừa kết quả đầu tư và tránh
lãng phí nguồn lực.

b) Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được hình thành sau

sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, ưu tiên hợp nhất, tích hợp, kế thừa các hệ
thống hiện có; chỉ đầu tư, xây dựng mới khi chưa có thành phần dùng chung
hoặc việc kế thừa, nâng cấp không đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật, an ninh

mạng hoặc yêu cầu đặc thù theo quy định của pháp luật.

5. Trường hợp hạ tầng số, hệ thống số, hệ thống thông tin, nền tảng số,
cơ sở dữ liệu và dịch vụ số được triển khai theo cơ chế thử nghiệm có kiểm
soát (sandbox) thì thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ chế thử nghiệm
đó; đồng thời phải bảo đảm các yêu cầu về kết nối, chia sẻ, bảo vệ dữ liệu và

bảo đảm an ninh mạng theo quy định của pháp luật.

6. Đối với các hạ tầng số, hệ thống số, hệ thống thông tin, nền tảng số,
cơ sở dữ liệu và dịch vụ số đã được đầu tư, xây dựng, triển khai và đưa vào

vận hành trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì việc tiếp tục
sử dụng, nâng cấp, mở rộng, tích hợp, hợp nhất hoặc thay thế được thực hiện
theo nguyên tắc kể thừa tổi đa hệ thống hiện có nếu phù hợp. Việc nâng cấp,
mở rộng, tích hợp, hợp nhất hoặc thay thế chi được thực hiện khi cần thiết nhằm

bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và phải phù hợp với Khung kiến trúc

tổng thể quốc gia số tại Quyết định này.
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Điều 4. Trách nhiệm thỉ hành

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,

thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- HÐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươong;

Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cаo;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ, Cục, Công báo;

- Lưu: VT, CĐS (2b)14
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CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHUNG KIẾN TRÚC TỔNG THỂ QUỐC GIA SỐ (PHIỂN BẢN 1.0)
(Kèm theo Quyết định số 1425/QĐ-TTg

ngày 29 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ)

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Mục đích

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0) (sau đây gọi tắt là
Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số) được xây dựng nhằm:

Khái quát mô hình kiến trúc số tổng thể cho quốc gia, trong đó xác định

những thành phần dùng chung, cơ bản nhất cho các cơ quan trong hệ thống
chính trị các cấp; bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá
nhân và quyền riêng tư trong quá trình kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu số;
bảo đảm kết nối, chia sẻ, dùng chung tài nguyên, dữ liệu; tránh trùng lặp đầu

tư trên quy mô quốc gia; đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ
người dân, doanh nghiệp.

Thống nhất các Khung kiến trúc, kiến trúc hiện có; phát triển các nền

tảng số, cơ sở dữ liệu dùng chung quốc gia; giúp tránh đầu tư trùng lặp, tiết
kiệm chi phí.

Tăng tính minh bạch thông qua dữ liệu mở, tăng cường trách nhiệm giải

trình và sự tham gia của xã hội; tăng mức độ hài lòng của người dân và
doanh nghiệp.

2. Phạm vi áp dụng

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số áp dụng đối với:

a) Việc xây dựng, cập nhật, quản lý và tổ chức triển khai Khung kiến trúc

số của cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Khung kiến trúc

Chính phủ số (được tổ chức triển khai thông qua Khung kiến trúc Chính phủ số
cấp bộ và Khung kiến trúc Chính quyền số cấp tỉnh) và Khung kiến trúc số của
các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị.

b) Việc đầu tư, xây dựng, nâng cấp, phát triển, vận hành, kết nối, chia sê,
khai thác và sử dụng chung hạ tầng số, hệ thống số, hệ thống thông tin, nền

tảng số, cơ sở dữ liệu và dịch vụ số theo quy định của pháp luật.

3. Phương pháp luận
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- Định hướng từ trên xuống (Top-down): Xuất phát từ tẩm nhìn quốc gia
số, nguyên tắc cốt lõi (Quản trị dựa trên kết quả; Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

dựa trên dữ liệu theo thời gian thực; Vận hành thông minh và tự động hóa trên

cơ sở ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI First); Phân cập, phân quyên mạnh

mẽ trên nền tảng số; Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vn

hợp nhất; Bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư là yêu cầu
tiên quyết, xuyên suốt; Thúc đẩy phát triển dữ liệu mở, nâng cao tính minh

bạch, trách nhiệm giải trình và đổi mới sáng tạo).

- Kế thừa từ dưới lên (Bottom-up): Rà soát thực trạng hệ thống công nghệ
thông tin (CNTT), nền tảng số, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương để bảo
đảm tính khả thi và phù hợp.

- Thiết kế theo lớp (Layered): Mô hình kiến trúc được phân chia thành các

lớp, tuân thủ phân lớp đã đưa ra tại Quy định số 05-QĐ/BCĐTW ngày 27 tháng
8 năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ban hành quy định về Mô hình liên thông số
thống nhất, hiệu quả và quản trị dựa trên dữ liệu trong hệ thống chính trị (sau
đây gọi tắt là Quy định số 05-QĐ/BCĐTW) để dễ chuẩn hóa, liên thông và mở

rộng.

Liên thông, tích hợp và đồng bộ: Bảo đảm các hệ thống số, hệ thống
thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và dịch vụ số được kết nối, tích hợp, chia
sẻ và khai thác thống nhất; thực hiện nguyên tắc “khai báo một lần, sử dụng

nhiều lần”, ưu tiên dùng chung dữ liệu và nền tảng số, tránh đầu tư trùng lặp,
phân tán, manh mún; việc kết nối, tích hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu phải
phù hợp với Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu

quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung và Khung kiến trúc an ninh mạng quốc
gia.

- Lấy dữ liệu làm trung tâm (Data-Centric): Dữ liệu được xác định là tài

sản chiến lược và là nền tảng cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số;
các hệ thống số, nền tảng số, quy trình nghiệp vụ và hoạt động chỉ đạo, điều
hành được thiết kế theo hướng quản trị, khai thác, chia sẻ và sử dụng dữ liệu
thống nhất, xuyên suốt trên phạm vi toàn quốc.

- Ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI First): Tuân thủ Nguyên tắc số 3

tại Quy định số 05-QĐ/BCĐTW; các hệ thống số, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và
quy trình nghiệp vụ được thiết kế theo hướng ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo

để hỗ trợ phân tích, dự báo, tự động hóa và ra quyết định, đồng thời bảo đảm
khả năng quản trị, giám sát, giải trình và kiểm soát rủi ro trong toàn bộ vòng

đời của hệ thống AI. Định hướng này nhằm từng bước hình thành mô hình quốc
gia số vận hành thông minh, trong đó trí tuệ nhân tạo trở thành năng lực cốt lõi
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hỗ trợ hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị.

- Phát huy lợi thế của quốc gia đi sau: Lựa chọn, kế thừa có chọn lọc các

mô hình kiến trúc, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế tiên tiến, phù hợp với
điều kiện Việt Nam; tận dụng cơ hội của các công nghệ số mới để rút ngắn lộ
trình phát triển, tránh đầu tư trùng lặp và nâng cao hiệu quả đầu tư.

4. Mối quan hệ với các Khung kiến trúc chuyên ngành

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là khung kiến trúc ở cấp tổng thể, có
vai trò định hướng, điều phối và bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các khung

kiến trúc số trong hệ thống chính trị. Khung không thay thế, không làm thay

đổi hiệu lực và phạm vi áp dụng của các khung kiến trúc, khung quản trị và
công cụ chuyên ngành do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Đối với các nội dung thuộc phạm vi chuyên ngành, việc thiết kế, xây dựng,
triển khai và vận hành các thành phần của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia

số phải bảo đảm thống nhất, tương thích và tuân thủ các khung kiến trúc, khung

quản trị, tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật và các quy định chuyên
ngành do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. NỘI DUNG KHUNG KIẾN TRÚC TỔNG THỂ QUỐC GIA SỐ

1. Các hợp phần chính

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là khung kiến trúc tổng thể, thống
nhất, đồng bộ của quốc gia số Việt Nam. Trên cơ sở Khung này, các cơ quan

trong hệ thống chính trị xây dựng, cập nhật Khung kiến trúc số của cơ quan

mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao bảo đảm thống nhất, liên
thông, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị.

a) Khung kiến trúc số của cơcơ quan Đảng

Khung kiến trúc số của cơ quan Đảng do cơ quan được cấp có thẩm quyền
giao chủ trì xây dựng, triển khai nhằm định hướng thống nhất việc chuyển đổi
số trong các cơ quan Đảng; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và sử dụng chung
hạ tầng số, hệ thống số, hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và dịch

vụ số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; nâng cao hiệu quả đầu tư, triển khai
chuyển đổi số và chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng.

b) Khung kiến trúc số của Quốc hội

Khung kiến trúc số của Quốc hội do cơ quan được cấp có thẩm quyền giao
chủ trì xây dựng, triển khai nhằm định hướng thống nhất việc chuyển đổi số
trong các cơ quan của Quốc hội; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và sử dụng
chung hạ tầng số, hệ thống số, hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và
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dịch vụ số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; nâng cao hiệu quả đầu tư, triển khai

chuyển đổi số và chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan của Quốc hội.

c) Khung kiến trúc số của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Khung kiến trúc số của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do cơ quan được cấp
có thẩm quyền giao chủ trì xây dựng, triển khai nhằm định hướng thống nhất
việc chuyễn đổi số trong các cơ quan thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng

cường kết nổi, chia sẻ dữ liệu và sử dụng chung hạ tầng số, hệ thống số, hệ
thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và dịch vụ số; bảo đảm an toàn, an

ninh mạng; nâng cao hiệu quả đầu tư, triển khai chuyển đổi số và chất lượng,
hiệu quả hoạt động của các cơcơ quan thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

d) Khung kiến trúc Chính phủ số

Khung kiến trúc Chính phủ số được tổ chức triển khai thông qua Khung
kiến trúc Chính phủ số cấp bộ và Khung kiến trúc Chính quyền số cấp tỉnh.

Trong Khung này, thuật ngữ “Khung kiến trúc Chính phủ số cấp bộ” được

sử dụng để chỉ chung các Khung kiến trúc Chính phủ số của các bộ, cơ quan

ngang bộ; thuật ngữ “Khung kiến trúc Chính quyền số cấp tỉnh” được sử dụng

để chỉ chung các Khung kiến trúc Chính quyền số của các tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương. Tên gọi cụ thể của từng Khung kiến trúc được thực hiện
theo quy định tại Nghị định số 194/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2025
của Chính phủ.

Khung kiến trúc Chính phủ số cấp bộ do các bộ, cơ quan ngang bộ xây
dựng, ban hành phù hợp với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số nhằm định

hướng thống nhất việc chuyển đổi số tại bộ, ngành và giữa bộ, ngành với các
cơ quan, tổ chức khác trên phạm vi toàn quốc.

Khung kiến trúc Chính quyền số cấp tỉnh do các tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương xây dựng, ban hành phù hợp với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia
số nhằm định hướng thống nhất việc chuyển đổi số tại địa phương và giữa địa

phương với các cơ quan, tổ chức khác trên phạm vi toàn quốc. Kiến trúc của
Mô hình chuyển đổi số cấp xã là một thành phần của Khung kiến trúc chính
quyền số cấp tỉnh, nhằm định hướng thống nhất việc triển khai chuyển đổi số
tại cấp xã; bảo đảm kết nối, liên thông, sử dụng chung hạ tầng số, nền tảng số,
dữ liệu số và dịch vụ số giữa cấp xã với cấp tỉnh, cấp Trung ương và các cơ

quan, tổ chức có liên quan.

đ) Khung kiến trúc số của các cơ quan, tổ chức khác

Khung kiến trúc số của các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị
do các cơ quan, tổ chức này xây dựng nhăm định hướng thống nhất việc chuyển
đổi số trong mỗi cơ quan và giữa cơ quan với các cơ quan, tổ chức khác trên
phạm vi toàn quốc; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và sử dụng chung hạ
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tầng số, hệ thống số, hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và dịch vụ
số; bảo đảm an ninh mạng; nâng cao hiệu quả đầu tư, triển khai chuyển đổi số
và chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

Các hợp phần chính của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số được các cơ

quan có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện theo quy định.

2. Nguyên tắc xây dựng, triển khai và quản trị Khung kiến trúc tổng thể
quốc gia số

2.1. Các nguyên tắc cốt lõi

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số kế thừa đầy đủ các nội dung của 07

nguyên tắc cốt lõi tại Quy định số 05-QĐ/BCĐTW; đồng thời cập nhật, bổ sung
để phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và yêu cầu triển khai trong

giai đoạn tới, cụ thể như sau:

a) Nguyên tắc 1. Quản trị trên cơ sở định lượng, đo lường và kiểm chứng
được kết quả

Mục tiêu cao nhất và thước đo thành công của từng hợp phần trong Mô
hình là tạo ra kết quả thực chất, có thể định lượng, đo lường và kiểm chứng
được. Kết quả triển khai chuyển đổi số phải được đo lường trên cơ sở dữ liệu

số phát sinh từ quá trình vận hành thực tế của hạ tầng số, hệ thống số, hệ thống
thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và dịch vụ số; hạn chế tối đa việc tổng hợp,

báo cáo thủ công. Các kết quả trọng tâm cần đạt được bao gồm: Nâng cao mức

độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp; rút ngắn thời gian xử lý công việc
của cơ quan nhà nước; giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp và xã hội; nâng
cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công. Mọi quyết định về chủ trương

đầu tư, thiết kế kỹ thuật và quy trình vận hành phải được xem xét, thẩm định,
đánh giá dựa trên cơ sở hiệu quả mang lại cho xã hội và quốc gia.

b) Nguyên tắc 2. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu theо
thời gian thực

- Dữ liệu phải được xác định là tài sản chiến lược, giữ vị trí trung tâm
trong mọi quy trình nghiệp vụ và là nền tảng cho mọi quyết sách; không chỉ
dừng lại ở chức năng thống kê, báo cáo sau khi sự việc đã diễn ra. Lãnh đạo
các cấp, các ngành cần từng bước chuyển đổi phương thức chỉ đạo, điều hành

sang mô hình ra quyết định dựa trên dữ liệu được phân tích, dự báo, mô phỏng
các kịch bản, trực quan, tin cậy, cập nhật theo thời gian thực; thay thế phương

thức truyền thống dựa chủ yếu vào báo cáo tổng hợp bằng văn bản giấy có độ
trễ, thiếu khách quan và chưa phản ánh đầy đủ bối cảnh.

- Dữ liệu được quản trị thống nhất trên phạm vi quốc gia theo nguyên tắc
“đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; được chuần hóa, kết nổi, chia
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sẻ, khai thác và điều phối theo quy định của pháp luật. Dữ liệu chủ quốc gia và

dữ liệu dùng chung phải được cập nhật, đồng bộ và sử dụng thống nhất trong

các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà

nước, chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công và phát triển kinh tế số, xã hội

số. Cơ quan chủ quản dữ liệu chịu trách nhiệm cập nhật, duy trì, đồng bộ và
chia sẻ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của mình với các cơ quan, tổ chức có liên

quan thông qua các nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu theo quy định; bảo đảm
dữ liệu được chuẩn hóa, thống nhất mã định danh, tiêu chuẩn dữ liệu và siêu

dữ liệu (metadata), phục vụ khai thác và sử dụng thống nhất trên phạm vi
toàn quốc.

- Việc thu thập, cập nhật, xử lý, chia sẻ và khai thác dữ liệu phải được thực

hiện theo đúng thẩm quyền của cơ quạn chủ quản dữ liệu; bảo đảm phân loại

dữ liệu, kiểm soát truy cập, phân quyền khai thác, lưu nhật ký, truy vết hoạt
động khai thác dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

c) Nguyên tắc 3. Vận hành thông minh và tự động hóa trên cơ sở ưu tiên

ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI First)

Mô hình được thiết kế theo hướng ưu tiên xem xét, tích hợp trí tuệ nhân

tạo và công nghệ tự động hóa vào các quy trình nghiệp vụ phù hợp, trên cơ sở

đáp ứng điều kiện pháp lý, dữ liệu, kỹ thuật, an toàn và quản trị rủi ro. Riêng
các hệ thống AI phải được thiết kế và vận hành theo cách bảo đảm tính minh

bạch, công bằng, an toàn và có trách nhiệm. Các hệ thống AI phục vụ hoạt động

của cơ quan trong hệ thống chính trị phải bảo đảm khả năng giám sát, truy vết,
giải trình kết quả xử lý tự động; kiểm soát dữ liệu huấn luyện, dữ liệu đầu vào

và quyền truy cập mô hình AI theo quy định của pháp luật. Kiên quyết xóa bỏ
các quy trình thủ công, đẩy mạnh tự động hóa tối đa nhằm giải phóng sức lao
động cho cán bộ, công chức, viên chức, tạo điều kiện tập trung vào các nhiệm
vụ mang tính phân tích, sáng tạo, tương tác phức tạp và hoạch định chính sách,
thay cho các công việc sự vụ, hành chính thuần túy.

d) Nguyên tấc 4. Phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trên nền tảng số

Trung ương tập trung vào vai trò kiến tạo thể chế, ban hành các tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, xây dựng và vận hành các nền tảng số dùng chung,
đồng thời thực hiện chức năng giám sát việc tổ chức thực hiện dựa trên dữ liệu.
Các cơ quan chính quyền địa phương được giao quyền tự chủ, tự chịu trách
nhiệm, phát huy tính chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện nhiệm vụ trên cơ

sở khai thác, vận hành các nền tảng số dùng chung.

- Nền tảng số tạo điều kiện thực hiện giám sát kết quả theo thời gian thực,
là cơ sở vũng chắc để Trung ương tin tưởng trao quyền cho địa phương, đồng
thời vẫn bảo đảm sự điều hành thống nhất của quốc gia. Thực hiện nghiêm
nguyên tắc: cấp quản lý đối tượng nào trong thực tiễn thì phải chịu trách nhiệm
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tạo lập, cập nhật và bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu về đối tượng đó

trên môi trường số.

Các bộ, ngành, địa phương phải sử dụng các nền tảng số dùng chung
quốc gia, nền tảng số dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh và các thành phần dùng
chung đã được triển khai để phục vụ các chức năng, nhiệm vụ tương ứng; chỉ
đầu tư, xây dựng mới hạ tầng số, hệ thống số, hệ thống thông tin, nền tảng số,
cơ sở dữ liệu và dịch vụ số khi chưa có thành phần dùng chung hoặc việc kế
thừa, nâng cấp không đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật, an ninh mạng hoặc

yêu cầu đặc thù theo quy định của pháp luật.

đ) Nguyên tắc 5. Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch
vụ hợp nhất

Kiên quyết chấm dứt tình trạng phân mảnh, rời rạc trong trải nghiệm của

người dân và doanh nghiệp khi tương tác với cơcơ quan nhà nước. Cổng Dịch vụ

công quốc gia và ứng dụng định danh điện tử VNeID phải được phát triển thành
hệ sinh thái thống nhất, đồng bộ, liên thông, liền mạch với thiết kế bao trùm,

bảo đảm khả năng tiếp cận cho mọi đối tượng, nhất là người yếu thế; tích hợp
các tính năng hỗ trợ cần thiết như hướng dẫn bằng giọng nói, hỗ trợ ngôn ngữ
dân tộc thiểu số. Đây là hai kênh giao tiếp chính thức, nơi người dân, doanh

nghiệp chỉ cần một định danh duy nhất để được phục vụ toàn diện, thông minh,
thuận tiện, cá nhân hóa, không phải cung cấp lại thông tin đã có.

e) Nguyên tắc 6. Bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư
là yêu cầu tiên quyết, xuyên suốt

Bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư phải được xác
định là yêu cầu tiên quyết, xuyên suốt trong toàn bộ vòng đời của hạ tầng số,
hệ thống số, hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và dịch vụ số, từ giai

đoạn thiết kế, xây dựng, triển khai, vận hành, nâng cấp đến kết thúc sử dụng.

Các hệ thống số phải được thiết kế và vận hành theo nguyên tắc bảo đảm

an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư ngay từ giai đoạn thiết kế; bảo
đảm quản trị rủi ro, phân loại dữ liệu, kiểm soát truy cập, phân quyền khai thác

dữ liệu, lưu nhật ký, truy vết hoạt động, giám sát, sao lưu, dự phòng, phục hồi
và ứng phó sự cố theo quy định của pháp luật.

Việc kết nối, chia sẻ, tích hợp và liên thông dữ liệu phải bảo đảm an toàn,

toàn vẹn, khả năng kiểm soát, khả năng phục hồi và vận hành liên tục của hệ

thống; đồng thời bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu nhạy cảm, dữ liệu quan trọng
và bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Mọi hoạt động liên quan đến dữ liệu, hạ tầng số, nền tảng số và hệ thống
số phải tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh mạng, dữ liệu, bảo vệ dữ
liệu cá nhân và các quy định pháp luật có liên quan.
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g) Nguyên tắc 7. Thúc đẩy phát triển dữ liệu mở, nâng cao tính minh bạch,
trách nhiệm giải trình và đổi mới sáng tạo

- Dữ liệu của các cơ quan trong hệ thống chính trị đủ điều kiện công bố,
cung cấp dưới dạng dữ liệu mở theo quy định của pháp luật được công khai,
chia sẻ để phục vụ cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và người dân.
Việc mở dữ liệu phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về dữ liệu và
giao dịch điện tử. Việc cung cấp dữ liệu mở nhằm nâng cao tính minh bạch và
trách nhiệm giải trình, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội
giám sát, đánh giá hiệu quả quản trị, từ đó tăng cường niềm tin và trách nhiệm

giải trình; đồng thời tạo nền tảng để cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng dữ liệu,
thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ số, nghiên cứu khoa học, đổi mới
sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội dựa trên giá trị dữ liệu
mang lại.

- Các nguyên tắc gắn bó chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau, tạo thành một thể thống
nhất. Trong đó, bảo đảm an ninh mạng (Nguyên tắc 6) là nền tảng để các nguyên
tắc còn lại có thể được triển khai một cách tin cậy và bền vũng. Trên nền tảng
an toàn đó, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu (Nguyên tắc 2) chỉ khả

thi khi có hệ thống vận hành thông minh, tự động thu thập dữ liệu (Nguyên tắc
3). Dữ liệu thu thập được cho phép Trung ương giám sát hiệu quả, từ đó phân
cấp, phân quyền cho địa phương (Nguyên tắc 4). Hiệu quả của việc phân quyền
và toàn bộ mô hình được đo lường bằng kết quả thực chất (Nguyên tắc 1),
hướng đến sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp thông qua một hệ sinh
thái hợp nhất, lấy người dùng làm trung tâm (Nguyên tắc 5). Niềm tin của người
dùng đối với hệ sinh thái lại được củng cố bởi sựsự bảo đảm về an ninh mạng

(Nguyên tắc 6). Trên cơ sở đó, việc công khai, chia sẻ, mở dữ liệu (Nguyên tắc
7) không chỉ tăng cường minh bạch, trách nhiệm giải trình mà còn thúc đẩy đổi

mới sáng tạo, khai thác tối đa giá trị từ dữ liệu, tạo thành một vòng tuần hoàn
khép kín và liên tục được hoàn thiện.

2.2. Các nguyên tắc và yêu cầu về thiết kế, triển khai, quản trị và bảo đảm
nguồn lực

a) Nguyên tắc kế thừa và áp dụng thống nhất các khung, công cụ
chuyên ngành

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là khung kiến trúc ở cấp tổng thể, định
hướng và bảo đảm sự thống nhất giữa các khung kiến trúc, khung quản trị và
công cụ chuyên ngành do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Đối với các nội dung
đã được quy định tại các khung kiến trúc, khung quản trị và công cụ chuyên
ngành thì thực hiện theo quy định tương ứng; Khung kiến trúc tổng thể quốc gia
số chỉ quy định các nội dung mang tính tổng thể, liên ngành và liền thông giữa
các lĩnh vực.
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b) Nguyên tắc vận hành

- Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; bảo đảm dịch vụ số thuận
tiện, minh bạch, thống nhất, đa kênh.

- Khai báo một lần là nguyên tắc mặc định trong thiết kế và vận hành hệ

thống số; dữ liệu đã được cơ quan nhà nước thu thập hợp pháp phải được chia

sẻ, tái sử dụng theo quy định để giảm yêu cầu cung cấp lại thông tin, giấy tờ

cho người dân, doanh nghiệp.

- Bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhận.

- Bảo đảm tích hợp, kết nối, liên thông toàn diện; chia sẻ dữ liệu, dùng

chung hạ tầng, nền tảng giữa các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan Đảng,
Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức
khác trong hệ thống chính trị.

- Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ quản, đơn vị thiết kế, triển khai,

quản lý, thẩm định, tham vấn.

Bảo đảm minh bạch, khả năng đo lường, trách nhiệm giải trình.

- Nâng cao hiệu quả, tránh trùng lặp; xây dựng một lần, sử dụng nhiều lần;
ưu tiên dùng chung, tận dụng tối đa hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, nền tảng điện
toán đám mây, dịch vụ đã được phát triển.

c) Nguyên tắc thiết kế

Ưu tiên thiết kế giao diện lập trình ứng dụng mở (API First): API phải
được thiết kế ngay từ đầu để sẵn sàng chia sẻ dữ liệu, tích hợp và tái sử dụng
dịch vụ với các hệ thống khác. API phải được đăng ký, công bố và quản lý
thống nhất theo quy định; bảo đảm quản lý vòng đời, phân quyền truy cập, quản
lý phiên bản, giám sát việc khai thác và khả năng truy vết. Việc công bố và
chuẩn hóa API giúp bảo đảm tính liên thông, tích hợp thời gian thực, minh bạch
và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Tích hợp yêu cầu an ninh mạng ngay từ giai đoạn thiết kế (Security by
Design): Yêu cầu bảo đảm an ninh mạng phải được tích hợp xuyên suốt trong
toàn bộ vòng đời hệ thống số, từ thiết kế kiến trúc, phát triển, triển khai, vận
hành, nâng cấp đến kết thúc sử dụng; bảo đảm khả năng quản trị rủi ro, giám
sát liên tục, lưu nhật ký, dự phòng, phục hồi hệ thống và ứng phó sự cố theo

quy định của pháp luật.

- Tích hợp yêu cầu bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư ngay từ giai đoạn thiết
kế (Privacy by Design): Việc thiết kế hệ thống phải bảo đảm nguyên tắc tối
thiểu hóa dữ liệu, phân loại dữ liệu, kiểm soát truy cập, phân quyền khai thác
dữ liệu, quản trị vòng đời dữ liệu và sử dụng dữ liệu đúng mục đích; bảo
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đảm tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu và an

ninh mạng.

- Lấy dữ liệu làm trung tâm (Data-Centric): Dữ liệu được xác định là tài

sản chiển lược, được quản trị thống nhất theo Khung kiến trúc dữ liệu quốc
gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung;
bảo đảm dữ liệu được chuẩn hóa, cập nhật, chia sẻ, khai thác thống nhất theo
nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", “thu thập một lần,
sử dụng nhiều lần”, phục vụ kết nối, liên thông, chia sẻ, điều phối dữ liệu và
ra quyêt định dựa trên dữ liệu.

- Ưu tiên tích hợp trí tuệ nhân tạo vào xử lý, phân tích, ra quyết định (AI
First): Uu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các quy trình nghiệp vụ, hệ thống
số và hoạt động vận hành phủ hợp, trên cơ sở đáp ứng các điều kiện về pháp
lý, dữ liệu, kỹ thuật, an toàn và quản trị rủi ro.

- Tích hợp yêu cầu quản trị và kiểm soát AI ngay từ giai đoạn thiết kế (AI
Governance by Design): Các hệ thống ứng dụng AI phải được quản trị trong
toàn bộ vòng đời của hệ thống AI; xác định rõ phạm vi sử dụng, hạ tầng tính
toán, dữ liệu huấn luyện, cơ chế kiểm soát mô hình, giám sát quyết định tự
động, khả năng giải trình và phân quyền khai thác; bảo đảm quản trị rủi ro,
đánh giá, giám sát và kiểm soát việc vận hành mô hình AI; bảo đảm AI được

triển khai an toàn, minh bạch, có kiểm soát và phù hợp với quy định của pháp
luật. Các hệ thống AI phải có cơ chế giám sát, phát hiện và xử lý các nguy cơ

mất an toàn đổi với dữ liệu, mô hình AI và quá trình suy luận; bảo đảm kiểm
soát truy cập, quản lý danh tính và khả năng truy vết trong quá trình vận hành.

Đối với các quyết định ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức,
cá nhận, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo chỉ có tính chất hỗ trợ; cơ quan, người

có thẩm quyển chịu trách nhiệm xem xét, quyết định cuối cùng theo quy định
của pháp luật.

- Thiết kế theo mô-đun, hướng dịch vụ, dễ dàng mở rộng, nâng cấp, thay
thế (Modular Design): Các mô-đun được thiết kế độc lập để khi cần có thể cập

nhật, thay thế nhanh chóng mà không ảnh hưởng toàn hệ thống. Điều này giúp
tiết kiệm chi phí, tăng khả năng tái sử dụng và linh hoạt trong ứng dụng công
nghệ mới.

- Uu tiên sử dụng hạ tầng, nền tảng điện toán đám mây (Cloud First): Uu
tiên triển khai các hệ thống số trên hạ tầng, nền tảng điện toán đám mây phù
hợp với yêu cầu nghiệp vụ và quy định của pháp luật; bảo đảm khả năng mở
rộng, tính sẵn sàng, khả năng phục hồi, tối ưu hiệu quả sử dụng tài nguyên và
chi phí đầu tư, vận hành.

- Áp dụng tiêu chuẩn mở (Open Standard): Tiêu chuẩn mở bảo đảm các

hệ thống có thể tích hợp và vận hành đồng bộ, tránh phụ thuộc vào nhà cung
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cấp riêng lẻ. Đồng thời, tạo thuận lợi cho việc chia sẻ và tái sử dụng các
thành phần số.

- Việc số hóa phải gắn với rà soát, chuần hóa, đơn giản hóa và tái cấu trúc

quy trình nghiệp vụ trước khi thiết kế, mô hình hóa và triển khai trên môi trường

số; không số hóa nguyên trạng các quy trình, thủ tục hoặc phương thức xử lý
thủ công còn bất cập, chồng chéo, phân mảnh hoặc không còn phù hợp. Việc

tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm chuyển đổi
số thực chất, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện cho tự động hóa và
ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý công việc.

Đối với các quy trình đủ điều kiện về pháp lý và kỹ thuật, việc thiết kế và

vận hành hệ thống số phải bảo đảm được thực hiện toàn trình trên môi trường

số, hạn chế tối đa các bước xử lý thủ công, giấy tờ ngoài luồng và nhập liệu lặp
lại nhằm nâng cao tính đồng bộ, minh bạch và hiệu quả hoạt động.

Thiết kế mở, linh hoạt, hỗ trợ tích hợp và tiếp nhận công nghệ mới (AI,
Blockchain, IoT, dữ liệu lớn...); bảo đảm khả năng thích ứng lâu dài và hạn chế

phải thiết kế lại toàn bộ hệ thống khi mở rộng hoặc nâng cấp.

- Tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chung; bảo đảm tương thích hệ

thống hiện có và mới phát triển. Mọi hệ thống mới phải sẵn sàng kết nối, chia
sẻ dữ liệu và khai thác thống nhất với hạ tầng, nền tảng và dữ liệu đã có. Việc
này tránh phân mảnh, trùng lặp và nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Ưu tiên sử dụng chung, chuẩn hóa, kế thừa và nâng cấp hạ tầng số, nền
tảng số, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin và dịch vụ số hiện có; chỉ đầu tư, xây

dựng mới khi chưa có thành phần dùng chung hoặc việc kế thừa, nâng cấp
không đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật, an ninh mạng hoặc yêu cầu đặc thù
theo quy định của pháp luật.

- Quá trình thiết kế, phát triển, triển khai và vận hành các hợp phần trong

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phải bám sát và ưu tiên ứng dụng các
công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định số
21/2026/QĐ-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ ban
hành Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến
lược và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); trong đó ưu tiên các

công nghệ số chiến lược phục vụ phát triển quốc gia số như trí tuệ nhân tạo, dữ
liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, Internet vạn vật, chuỗi
khối, công nghệ mạng di động thế hệ sau, công nghệ an ninh mạng và các công
nghệ số chiến lược khác.

- Phù hợp thông lệ quốc tế; áp dụng chuẩn mở quốc tế, có lộ trình phù hợp
thực tiễn Việt Nam; bảo đảm tương thích với nền tảng toàn cầu để hợp tác, kết
nối quốc tế.
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d) Nguyên tắc đồng bộ với Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia

Việc xây dựng, phát triển, cập nhật Khung kiến trúc số của các bộ, ngành,
địa phương, các cơ quan, tổ chức trong toàn bộ hệ thống chính trị; hệ thống số,
hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và dịch vụ số và các nền tảng

tích hợp, chia sẻ dữ liệu phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Khung kiến
trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia và Từ điển
dữ liệu dùng chung.

đ) Nguyên tắc dữ liệu chủ thống nhất

Dữ liệu chủ quốc gia phải được quản trị, cập nhật, đồng bộ và khai thác

thống nhất trên phạm vi toàn quốc theo Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia,
Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung.

Các hệ thống số, hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và dịch vụ
số trong các cơ

cơ quan thuộc hệ thống chính trị phải bảo đảm khả năng kết nối,
chia sẻ, đồng bộ và khai thác dữ liệu chủ thống nhất thông qua Cơ sở dữ liệu

tổng hợp quốc gia và các nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia, hạn chế
hình thành dữ liệu phân tán, cục bộ, không đồng nhất.

e) Nguyên tắc quản trị và giám sát tuân thủ kiến trúc

- Quản trị và giám sát tuân thủ kiến trúc số: Khung kiến trúc số phải được
quản lý thống nhất, cập nhật thường xuyên, bảo đảm khả năng lưu trữ, tham
chiếu, theo dõi và giám sát việc triển khai trên phạm vi toàn quốc.

- Việc xây dựng, nâng cấp, mở rộng hạ tầng số, hệ thống số, hệ thống
thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và dịch vụ số phải bảo đảm phù hợp với
Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Khung kiến trúc số của cơ quan, tổ
chức.

- Kết quả triển khai, mức độ tuân thủ kiến trúc và tình trạng vận hành các

thành phần kiến trúc số phải được theo dõi, cập nhật, quản lý thống nhất thông
qua Hệ thống quản lý kiến trúc số quốc gia.

g) Nguyên tắc đồng bộ với Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia

Nguyên tắc: Bảo đảm an ninh mạng theo mô hình phòng thủ chiều sâu và

bảo mật ngay từ khâu thiết kế, gồm:

- Tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi: Phòng thủ chiều sâu (Defense-in-Depth),
Lấy dữ liệu làm trung tâm (Data-Centric), Phòng vệ chủ động (Active Defense)
trong nguyên tắc thiết kế kiến trúc theo Khung kiến trúc an ninh mạng.

Thiết kế an toàn ngay từ đầu (Security by Design): An ninh mạng phải
được lồng ghép trong toàn bộ vòng đời hệ thống từ kiến trúc, mã nguồn đến
vận hành. Cách tiếp cận này giảm thiểu rủi ro, ngăn chặn lỗ hồng và tăng khả
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năng phòng thủ tổng thể.

Quản trị rủi ro theo cấp độ: Áp dụng cơ chế bảo vệ an ninh mạng hệ
thống thông tin theo cấp độ, bảo đảm triển khai đồng bộ các biện pháp kỹ thuật,
tổ chức, nghiệp vụ tương ứng.

h) Nguyên tắc về nguồn lực và đầu tư

- Các trụ cột của chuyển đổi số quốc gia: Được bảo đảm từ ngân sách nhà
nước cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và các nguồn
hợp pháp khác. Trong đó:

+ Chính phủ số: Ngân sách nhà nước là nguồn chủ yếu.

+ Kinh tế số, xã hội số: Ngân sách nhà nước là “vốn mồi”, kết hợp huy

động nguồn lực xã hội, hợp tác công - tư (PPP).

- Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số, trí tuệ nhân

tạo, dữ liệu, an ninh mạng; tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công
tác chuyển đổi số phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu triển khai
Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

- Ưu tiên đầu tư tập trung đối với hạ tầng số, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và

dịch vụ số dùng chung trên phạm vi quốc gia, bộ, ngành và địa phương; hạn

chế đầu tư phân tán, riêng lẻ, không liên thông hoặc trùng lặp chức năng, dữ
liệu và hạ tầng giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

- Ưu tiên sử dụng nền tảng số dùng chung, hạ tầng dùng chung, dữ liệu
dùng chung, dịch vụ điện toán đám mây nhằm tránh đầu tư phân tán, cát cứ,

trùng lặp và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

- Ưu tiên sử dụng chung, chuẩn hóa, kế thừa và nâng cấp hạ tầng số, nền
tảng số, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin và dịch vụ số hiện có; chỉ đầu tư, xây
dựng mới khi chưa có thành phần dùng chung hoặc việc kế thừa, nâng cấp
không đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật, an nình mạng hoặc yêu cầu đặc thù
theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm cân đối giữa chichi phí đầu tư và chi phí vận hành, duy trì hoạt
động ổn định, bền vững của hệ thống.

- Ưu tiên huy động các nguồn lực hợp pháp, thúc đẩy hợp tác công - tư và

sự tham gia của doanh nghiệp trong phát triển, vận hành và khai thác nền tảng
số, dịch vụ số theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm phù hợp với khung pháp lý hiện hành; Khung kiến trúc tổng
thể quốc gia số là căn cứ để xây dựng, ban hành và cập nhật các quy định, tiêu
chuần, quy chuẩn kỹ thuật liên quan khi cần thiết.
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3. Mô hình khái quát của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số

MÔ HÌNH KHÁI QUÁT CỦA KHUNG KIẾN TRÚC TÔNG THẺ QUỐC GIA SỐ

CÁC THÀNH PHẦN DÙNG CHUNG GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THÓNG CHÍNH TRỊ

KHUNG KIỆN TRÚC SỐ
CỦA CƠ QUAN ĐẢNG

KHUNG KIỆN TRÚC SÓ

KHUNG KIẾN TRÚC SÓ

TRẬN TÔ QUỐC VIỆT
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KÊNH TƯƠNG TÁC

HỦ SÓ
KINH TẾ SỐ VÀ XÃ HỘI SÓ
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KHUNG KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ SỐ

CHÍNH PHỦ SỐ CÁP  B

CHÍNH QUYỄN SÓ CÁP TÍNH

KHUNG KIẾN TRÚC SỐ

CỦA CÁC CƠ QUAN, TÓ CHỨC KHÁC
(Văn phòng Chủ tịch nước, Viện kiểm sát

nhân dân, Tòa án nhân dân,...)

giữa các lớp

ntric  xuyển suốt

Hình 1: Mô hình khái quát của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số
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CÁC THÀNH PHÀN DÙNG CHUNG GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THÓNG CHÍNH TRỊ

KÊNH TƯƠNG TÁC

Cong du
điện tư một
củ a về trí tu quan tro

cáp có thâm

DỮ LIÊU

IH PHỦ SÓ

KÊNH TƯƠNG TÁC VÀ ĐO LƯỞNG HIỆU QUA

ĐO LƯỜNG HIỆU QUA
(Theo Bộ chỉ số đo lưởng kết quë (KPI))

Nen tang

ỨNG DỤNG VÀ NGHIỆP VỤ DÙNG CHUNG

TÊ SỐ VÀ XÃ HỘI SỐ

Nen tang
Nên tang quan

ụ Chính phủ số khả Các nên tang s
Sở suc khoc điện từ

ic dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quân lý dữ liệu quốc gia, Từ điền d

Cac chưyể dùng chung

DỮ LIỆU VÀ NÊN TĂNG LỒI

NÉN TÀNG LỖI

liêu quốc gia vẻ tri tuệ nhân tạo; Co so dữ liệu Nên tang

Trung t
Mạng thông tin

1031

Nên tang

HẠ TÀNG SỐ VÀ NINH MANG

h mạng quốc gia)

Hệ thông phong vệ mạng Nen tang

dung chung kh

yết dinh

Giải pháp báo mặt cho  hệ yêu câu

Vict Nam yà các co quan tô chu

bc gia (NDOP)
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Hình 2: Các thành phần dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị

Luồng tương tắc, xử lý nghiệp vụ và trao đổi dữ liệu giữa các lớp

Nguyên tắc Data-centric xuyên suốt
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Các hợp phần chính của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số được tổ chức.,
triển khai theo cùng một cấu trúc kiến trúc thống nhất gồm 04 lớp: Hạ tầng số và
an ninh mạng dùng chung; Dữ liệu và nền tảng lõi; Ứng dụng và nghiệp vụ dùng
chung; Kênh tương tác và đo lường hiệu quả. Việc áp dụng thống nhất cấu trúc 04

lớp giúp bảo đảm các khung kiến trúc số của cocơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, Chính phủ số và các cơ quan, tổ chức khác được xây dựng, phát
triển phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cơ quan, tổ chức,
đồng thời bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ, liên thông và sử dụng chung các thành

phần kiến trúc trên phạm vi toàn quốc.

Ngoài 04 lớp kiến trúc nêu trên, Mô hình còn thể hiện 04 thành phần xuyên
suốt nhằm bảo đảm việc thiết kế, triển khai, vận hành và giám sát Khung kiến trúc

tổng thể quốc gia số được thực hiện thống nhất, đồng bộ, an toàn và có khả năng
kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, gồm:

- Quản trị, điều phối và giám sát: Là thành phần xuyên suốt phục vụ quản lý
thống nhất Khung kiển trúc tổng thể quốc gia số; điều phối việc sử dụng chung,
kết nối, chia sẻ và khai thác hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số, dịch vụ số giữa
các cơ quan trong hệ thống chính trị; theo dõi, giám sát tình hình triển khai, mức

độ tuân thủ kiến trúc và hiệu quả vận hành các thành phần của Khung.

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn và yêu cầu kỹ thuật chung: Là thành phần xuyên
suốt bảo đảm hạ tầng số, hệ thống số, hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ
liệu và dịch vụ số được thiết kế, xây dựng, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu và vận
hành theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu kỹ thuật thống nhất; bảo đảm khả
năng liên thông, tương thích, an toàn, an ninh mạng và tránh phụ thuộc vào các
giải pháp cục bộ, khép kín.

- Ưu tiện ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI First): Là định hướng xuyên suốt
trong thiết kế, phát triển và vận hành hệ thống số, nền tảng số, cơ sở dữ liệu, dịch
vụ số và quy trình nghiệp vụ để hỗ trợ phân tích, dự báo, tự động hóa và ra quyết
định, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản trị, giám sát, truy vết, giải trình và kiểm
soát rủi ro trong toàn bộ vòng đời của hệ thống AI.

- Lấy dữ liệu làm trụng tâm (Data-Centric): Là định hướng xuyên suốt xác
định dữ liệu là tài sản chiến lược và nền tảng cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể
quốc gia số; bảo đảm dữ liệu được quản trị, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ, khai thác
và sử dụng thống nhất theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng
chung", phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu, cung cấp dịch vụ
số và phát triển trí tuệ nhân tạo.

a) Lớp 1: Hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung

Đây là lớp nền tảng vật lý và logic, cung cấp các tài nguyên cơ bản và kết
nối an toàn cho toàn hệ thống chính trị, bao gồm:

* Thành phần Hạ tầng số
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- Cơ sở hạ tầng Trung tâm dữ liệu quốc gia và Cơ sở hạ tầng phục vụ Nền
tảng điện toán đám mây trong Trung tâm dữ liệu quốc gia do Bộ Công an chủ trì
xây dựng và vận hành. Đây là hạ tầng trung tâm, phục vụ cung cấp tài nguyên tính

toán, lưu trữ, sao lưu dự phòng một cách tập trung, thống nhất, hiệu năng cao và
bảo đảm an toàn, an ninh ở cấp độ cao nhất cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ

liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan trong

hệ thống chính trị. Hạ tầng số dùng chung phải bảo đảm năng lực tự chủ, duy trì

quyền kiểm soát quốc gia đối với các hạ tầng số trọng yếu; bảo đảm khả năng vận
hành liên tục, an toàn, an ninh và chủ quyền số quốc gia.

- Trung tâm tính toán hiệu năng cao của Trung tâm dữ liệu quốc gia.

- Mạng thông tin diện rộng của Đảng có độ tin cậy và bảo mật cao nhất, được
định hướng phát triển thành mạng lõi dùng chung cho các kết nối và trao đổi thông

tin yêu cầu độ mật, độ tin cậy cao nhất của các cơ quan trong hệ thống chính trị
(Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối,
trực tiếp của Đảng trong không gian số và tạo ra hạ tầng truyền dẫn an toàn, đáng

tin cậy cho các hoạt động chỉ đạo, điều hành cốt yếu của quốc gia.

- Mạng Truyền số liệu chuyên dùng của các cơcơ quan Đảng, Nhà nước (Mạng
TSLCD) là mạng được sử dụng trong hoạt động truyền số liệu chuyên dùng của
các cơ quan Đảng, Nhà nước, để kết nối các cơ quan, được duy trì và phát triển
để bảo đảm an ninh mạng, tách biệt với mạng Internet công cộng, phục vụ các
hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp.

- Hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ do Ban Cơ yếu Chính
phủ chủ quản, cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số để xác thực và bảo đảm

tính pháp lý, toàn vẹn cho các văn bản, giao dịch điện tử trong các cơ quan thuộc
hệ thống chính trị.

- Hạ tầng chứng thực điện tử quốc gia (bao gồm Cổng kết nối dịch vụ chứng
thực chữ ký số công cộng) do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử quốc
gia chủ quản; quản lý việc cung cấp các dịch vụ tin cậy; kết nối dịch vụ tin cậy
với các hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử theo quy định của pháp luật
để bảo đảm giá trị pháp lý, tính xác thực, tính toàn vẹn và tính chống chối bỏ của
thông điệp dữ liệu.

Các kết nối đặc thù cho vùng sâu, vùng xa và vùng có điều kiện địa lý đặc
biệt: Sử dụng các công nghệ kết nối phù hợp (Internet vệ tinh, di động 4G/5G...)
để bảo đảm kết nối ổn định.

Thành phần hạ tầng số dùng chung khác giữa các cơ quan trong hệ thống
chính trị do cấp có thẩm quyền quyết định.

* Thành phần An ninh mạng

Hệ thống phòng vệ mạng quốc gia: Là nền tảng hình thành một lớp phòng
thủ chủ động, tập trung ở cấp quốc gia, hoạt động theo mô hình bảo vệ biên
Internet hiện đại do Việt Nam tự làm chủ, vận hành và kiểm soát. Các cơ quan
nhà nước không cần đầu tư, xây dựng các giải pháp có tính năng tương tự; được
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bảo vệ thông qua nền tảng dùng chung, tránh trùng lặp và tiết kiệm nguồn lực.
Nền tảng cung cấp các dịch vụ dùng chung cốt lõi gồm: Tường lửa ứng dụng web
quốc gia; Phòng chống tấn công từ chối dịch vụ tập trung quy mô lớn; Lọc và điều
phối lưu lượng thông minh; Ngăn chặn bot độc hại và bảo vệ giao diện lập trình
ứng dụng; Hạ tầng bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu đầu cuối: Do chủ quản hệ
thống thông tin đầu cuối chịu trách nhiệm triển khai.

- Nền tảng điều hành anan ninh mạng quốc gia.

- Giải pháp bảo mật cho hệ thống gửi, nhận văn bản mật đáp ứng yêu cầu
liên thông giữa các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các cơ quan, tổ chức khác theo phạm vi triển khai thực tế; triển khai các

giải pháp bảo mật dữ liệu cho các phần mềm, ứng dụng. Việc kết nối, chia sẻ và

trao đổi dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước được thực hiện trên các hạ tầng,
mạng và hệ thống chuyên dùng theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà

nước, an ninh mạng, cơ yếu và các quy định có liên quan; bảo đảm nguyên tắc
tách biệt phù hợp với mức độ mật của dữ liệu, đồng thời cho phép kết nối, liên

thông có kiểm soát giữa các hệ thống khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

- Thành phần an ninh mạng dùng chung khác giữa các cơ quan trong hệ thống
chính trị do cấp có thẩm quyền quyết định.

Thành phần an ninh mạng phải được thiết kế, triển khai và vận hành theo
quy định của pháp luật về an ninh mạng, phù hợp với Khung kiến trúc an ninh
mạng quốc gia và được xem xét trong quá trình thẩm định, phê duyệt, đầu tư, nâng
cấp, kiểm tra hệ thống.

b) Lớp 2: Dữ liệu và nền tảng lõi

Đây là lớp nơi dữ liệu được tạo ra, lưu trữ, chia sẻ và xử lý thành trị thức.

Dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu (CSDL) phải được chuẩn hóa, bảo đảm nguyên
tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

* Thành phần dữ liệu

- Các CSDL quốc gia, trọng yếu, chuyên ngành dùng chung.

- Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về trí tuệ nhân tạo.

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ thống trí tuệ nhân tạo.

- Các dữ liệu quan trọng, cốt lõi và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành
khác do cấp có thẩm quyền quyết định.

Thành phần dữ liệu phải được thiết kế và vận hành trên cơ sở tuân thủ đầy
đủ pháp luật về dữ liệu, đồng thời bảo đảm phủ hợp với Khung kiến trúc dữ liệu
quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung.

* Thành phần nền tảng lõi
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- Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP); Nền tảng chia sẻ, điều

phối dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia (NDOP): Là nền tảng trung gian, đóng
vai trò quan trọng cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin,
CSDL của các cơ quan nhà nước, bảo đảm dữ liệu được chia sẻ thông suốt, an toàn

và tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

- Nền tảng định danh và xác thực điện tử.

- Bản đồ số quốc gia và hệ thống mã bưu chính, bảo đảm định vị chính xác.

- Nền tảng chuỗi khối (blockchain) quốc gia.

- Nền tảng phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo dùng chung (Nền tảng

AI) và các nền tảng lõi khác do cấp có thẩm quyền quyết định. Chi tiết tại Phụ lục
II của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

c) Lớp 3: Úng dụng và nghiệp vụ dùng chung

Lớp này bao gồm các hệ thống ứng dụng, nền tảng số phục vụ các nghiệp vụ

chung, xuyên suốt trong toàn hệ thống chính trị, được xây dựng trên nguyên tắc
dùng chung để tránh trùng lặp, lãng phí như:

* Thành phần ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung phục vụ Chính phủ số

- Nền tảng điều hành số quốc gia: là nền tảng số do Bộ Công an chủ trì xây
dựng, triển khai. Việc triển khai được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm kế thừa tối
đa các hệ thống, dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin hiện có; bảo đảm không
làm gián đoạn hoạt động của các cơ quan và tính liên tục của dịch vụ công; bảo
đảm an ninh mạng.

- Thành phần dùng chung phục vụ giải quyết thủ tục hành chính: là thành
phần góp phần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong triển khai, nâng cao hiệu

quả quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ công trên phạm vi toàn quốc; việc triển
khai được thực hiện theo lộ trình phù hợp, kế thừa tối đa các hệ thống, dữ liệu và
hạ tầng công nghệ thông tin hiện có.

- Trợ lý ảo quốc gia.

Trục liên thông văn bản quốc gia.

Hệ thống thư điện tử (email) công vụ thống nhất.

- Nền tảng họp trực tuyến quốc gia.

- Nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia.
- Các nền tảng số, trợ lý ảo dùng chung quốc gia phục vụ Chính phủ số khác

do cấp có thẩm quyền quyết định. Chi tiết tại Phụ lục II của Khung kiến trúc tổng
thể quốc gia số.

* Thành phần ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung phục vụ Kinh tế số và Xã
hội số

- Nền tảng Bình dân học vụ số.

Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia.
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- Nền tảng hợp đồng lao động điện tử.

- Sàn giao dịch việc làm quốc gia.

- Nền tảng Sổ sức khỏe điện tử.

- Các nền tảng số, trợ lý ảo dùng chung quốc gia phục vụ Kinh tế số và Xã
hội số khác do cấp có thẩm quyền quyết định. Chỉ tiết tại Phụ lục II của Khung
kiến trúc tổng thể quốc gia số.

d) Lớp 4: Kênh tương tác và đo lường hiệu quả

Đây là lớp giao diện, nơi người dùng (cán bộ, công chức, viên chức, người

dân, doanh nghiệp) tương tác với hệ thống và là nơi hiệu quả của toàn bộ Mô hình
được đo lường.

* Thành phần Kênh tương tác

Giao diện tương tác chính: Cổng Dịch vụ công quốc gia và Ứng dụng
VNeID là hai kênh giao tiếp chính. Ngoài hai kênh giao tiếp chính, các địa phương
căn cứ điều kiện thực tế để phát triển các kênh tiếp cận bổ trợ (điểm hỗ trợ tại
cộng đồng, dịch vụ lưu động...) bảo đảm mọi người dân đều có thể tiếp cận.

- Giao diện tương tác của Nền tảng điều hành số quốc gia (Bàn làm việc số):
là kênh tương tác dùng chung giữa các cơ quan nhà nước, là kênh làm việc số duy
nhất cho cán bộ, công chức, viên chức khi khai thác và sử dụng các hệ thống, nền
tảng và ứng dụng dùng chung phục vụ hoạt động của các cơ quan trong hệ thống
chính trị.

Cổng dữ liệu quốc gia.

- Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo.

- Thành phần kênh tương tác dùng chung khác giữa các cơ quan trong hệ
thống chính trị do cấp có thẩm quyền quyết định.

* Thành phần Đo lường hiệu quả

- Công cụcụ chỉ đạo, điều hành: Các Bảng thông tin điều hành (Dashboard)
giám sát, điều hành quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương. Các dashboard này
trực quan hóa dữ liệu từ ứng dụng công nghệ số, AI, hỗ trợ phân tích, dự báo,
mô phỏng các kịch bản phục vụ lãnh đạo đánh giá, lựa chọn phương án điều
hành, cung cấp cho lãnh đạo cái nhìn toàn cảnh, thời gian thực về tình hình, làm
cơ sở cho việc ra quyết định.

Nền tảng thống kê, đo lường, giám sát, đánh giá triển khai chuyển đổi số.
Hệ thống quản lý kiến trúc số quốc gia (NAS).

- Bộ chỉ số đo lường kết quả (KPI): Là hệ thống các chỉ số được áp dụng thống
nhất để theo dõi, giám sát và đánh giá việc triển khai Khung kiến trúc tổng thể
quốc gia số. Bộ chỉ số KPI được xây dựng trên cơ sở Nguyên tắc 1 (Quản trị dựa
trên kết quả), bảo đảm khả năng định lượng, đo lường, kiểm chứng và ưu tiên thu
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thập tự động từ quá trình vận hành hạ tầng số, hệ thống số, hệ thống thông tin,
nền tảng số, cơ sở dữ liệu và dịch vụ số, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo

thời gian thực hoặc gần thời gian thực.

- Thành phần đo lường hiệu quả dùng chung khác giữa các cơ quan trong hệ
thống chính trị do cấp có thẩm quyền quyết định.

4. Khung yêu cầu kỹ thuật và công nghệ

a) Yêu cầu đối với Hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung

- Hạ tầng số, hệ thống thông tin và các thành phần an ninh mạng phải tuân
thủ quy định của pháp luật về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ bí mật nhà

nước, cơ yếu và các quy định pháp luật có liên quan.

- Hạ tầng số, hệ thống số, hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và
dịch vụ số phải xác định yêu cầu bảo vệ an ninh mạng ngay từ giai đoạn thiết kế;
có phương án quản trị rủi ro, giám sát, phát hiện, cảnh báo, lưu nhật ký, sao lưu,

dự phòng, phục hồi và ứng phó sự cố; bảo đảm duy trì hoạt động liên tục đối với
hệ thống quan trọng, dịch vụ thiết yếu và các thành phần dùng chung.

Hạ tầng số và hệ thống anan ninh mạng dùng chung phải đáp ứng các tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và phù hợp với các tiêu chuẩn, thông lệ quốc
tế về an toàn vật lý, hạ tầng mạng, kết nối và an ninh mạng; bảo đảm tích hợp các

yêu cầu về an ninh mạng ngay từ giai đoạn thiết kế hệ thống (Security by Design);
bảo đảm khả năng kết nối, liên thông, dự phòng, khôi phục dữ liệu, tính toàn vẹn,
bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, đồng thời đáp ứng yêu cầu mở rộng.

Trung tâm dữ liệu quốc gia, nền tảng điện toán đám mây, Mạng truyền số
liệu chuyên dùng, mạng thông tin diện rộng và các hệ thống giám sát an toàn
không gian mạng phải xây dựng dựa trên các chuẩn kỹ thuật về thành phần, bảo
đảm khả năng tương thích, tích hợp, quản lý tập trung, phân quyền giám sát và
đáp ứng yêu cầu về cấp độ, bảo đảm an ninh mạng và triển khai an ninh mạng
theo mô hình 4 lớp, bảo vệ an ninh mạng theo quy định của pháp luật. Đối với các

hệ thống thông tin quan trọng, hệ thống số, nền tảng số và cơ sở dữ liệu có phạm
vi ảnh hưởng rộng hoặc khai thác dữ liệu quy mô lớn, cần thiết lập cơ chế phối
hợp, giám sát, chia sẻ thông tin và cảnh báo phù hợp giữa các cơ quan, tổ chức có

liên quan nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, phòng ngừa, ứng phó và xử lý các
nguy cơ, sự cố an ninh mạng.

- Việc xây dựng, triển khai mới trung tâm dữ liệu của cơ quan quản lý nhà
nước và cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị chỉ thực hiện khi thật sự cần
thiết. Ưu tiên sử dụng hạ tầng và nền tảng điện toán đám mây tại Trung tâm dữ

liệu quốc gia, bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Dữ liệu.

- Các hệ thống chứng thực chữ ký số, truyền dẫn chuyên dụng bắt buộc tuân
thủ chuẩn xác thực, mã hóa, xác thực đa nhân tố, phân loại dữ liệu, phân quyền,
kiểm soát truy cập và tích hợp giải pháp bảo mật tiên tiến trên môi trường số, đồng
thời phù hợp xu hướng chuẩn hóa quốc tế theo quy định của pháp luật có liên
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quan.

- Các kết nối đặc thù phục vụ vùng sâu, vùng xa cần được xây dựng trên nền
tảng công nghệ tiên tiến, bảo đảm tính ổn định, bảo mật và độ phủ rộng phù hợp
với đặc thù địa lý và điều kiện thực tiễn.

- Đối với các hệ thống thông tin cấp độ 4 và 5, bắt buộc phải có giải pháp sao

lưu, dự phòng và phục hồi thảm họa, bảo đảm khả năng duy trì hoạt động liên tục
và an toàn dữ liệu theo chuần mực quốc tế theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Các thành phần hạ tầng số được triển khai tại cấp xã, bao gồm mạng nội
bộ, kết nối Internet, thiết bị đầu cuối và các thành phần bổ sung theo điều kiện địa
bàn như Wi-Fi công cộng, thiết bị IoT, hệ thống truyền thanh, camera, phải đáp
ứng yêu cầu quản lý tập trung, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư.

- Các thành phần hạ tầng số triển khai tại cấp xã phải bảo đảm khả năng quản
lý tập trung, kết nối đồng bộ, an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu theo quy
định của pháp luật.

b) Yêu cầu đối với Dữ liệu và nền tảng lõi

- Tuân thủ Luật Dữ liệu, Luật Giao dịch điện tử, Luật Bảo vệ dữ liệu cá

nhân và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế phù hợp
về dữ liệu theo quy định của pháp luật.

- Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các cơ sở dữ liệu

khác của cơ quan nhà nước được lưu trữ, quản lý theo quy định của pháp luật, bảo
đảm đáp ứng yêu cầu về anan toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và tính liên tục

trong hoạt động. Đối với dữ liệu thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng, an ninh, đối
ngoại, cơ yếu và các dữ liệu có yêu cầu đặc thù khác, việc lưu trữ được thực hiện
theo quy định của pháp luật.

- Dữ liệu và nền tảng lõi phải tuân thủ Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia,
Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung và các tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu theo quy định của pháp luật, bảo đảm khả
năng kết nối, chia sẻ, liên thông và khai thác thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

- Việc quản lý, chia sẻ, điều phối và khai thác dữ liệu phải bảo đảm phân loại
dữ liệu, kiểm soát truy cập, phân quyền khai thác, lưu vết, truy vết, giảm sát và
kiểm toán dữ liệu; bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi và bí
mật nhà nước trong toàn bộ vòng đời dữ liệu.

- Hệ thống phải hỗ trợ cơ chế phân loại dữ liệu, phân quyền truy cập, lưu
nhật ký truy cập, truy vết khai thác dữ liệu, kiểm soát chia sẻ dữ liệu, ẩn danh hóa
hoặc giả danh hóa dữ liệu và quản trị vòng đời dữ liệu theo quy định.

- Các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, nền tảng phân tích
dữ liệu lớn và hệ thống trí tuệ nhân tạo đều phải áp dụng chung từ điển dữ liệu,
tiêu chuẩn mã hóa, chuẩn hóa danh mục phục vụ tích hợp, đồng bộ, trao đổi xuyên
suốt với Trung tâm dữ liệu quốc gia, các nền tảng tích hợp chia sẻ; bảo đảm tuân
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thủ nguyên tắc “dữ liệu nhập một lần - dùng nhiều noi".

Các nền tảng chia sẻ dữ liệu, nền tảng định danh và xác thực điện tử yêu
cầu đồng bộ tiêu chuẩn về xác thực, quản lý danh tính số, lưu trữ, kiểm chứng,
API mở, bảo đảm khả năng tương tác cả nội bộ và đa nền tảng bên ngoài, sẵn sàng
tích hợp công nghệ mới (AI, Blockchain, IoT...).

- Nền tảng phận tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo dùng chung được xây
dựng trên nguyên tắc tuân thủ các tiêu chuẩn về hiệu năng tính toán, quản trị mô
hình AI nền tảng, bảo đảm chất lượng và bảo mật dữ liệu, đồng thời bảo đảm việc

khai thác dữ liệu phục vụ hoạt động của nền tảng tuân thủ các quy định về quản
trị dữ liệu, phân loại dữ liệu, kiểm soát truy cập và bảo vệ dữ liệu cá nhân, phù
hợp với các khung quản lý rủi ro AI theo tiêu chuẩn quốc tế và quy định pháp luật
Việt Nam.

- Nền tảng phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo dùng chung cần hỗ trợ các

năng lực phát triển, huấn luyện, tinh chỉnh, triển khai, giám sát, đánh giá và quản
trị mô hình trí tuệ nhân tạo; tích hợp, quản lý, chia sẻ, khai thác và tái sử dụng các

bộ tri thức, mô hình AI chuyên ngành, bộ dữ liệu và tài nguyên AI dùng chung
thông qua các giao diện kết nối chuẩn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền
nhằm hạn chế đầu tư trùng lặp và nâng cao hiệu quả khai thác các kết quả đã được
phát triển; đồng thời bảo đảm khả năng tích hợp với các hệ thống số thông qua giao
diện lập trình ứng dụng (API), kiểm soát truy cập, phân quyền, lưu vết, giám sát và

phát hiện sai lệch mô hình, kiểm soát chất lượng dữ liệu huấn luyện, phòng ngừa
nguy cơ lộ, lọt thông tin nhạy cảm, dữ liệu cá nhân và bí mật nhà nước, đáp ứng

các yêu cầu về quản trị, an toàn, an ninh theo quy định của pháp luật.

Việc xây dựng, phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo và nền tảng trí tuệ nhân
tạo của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải ưu tiên khai

thác hạ tầng trí tuệ nhân tạo quốc gia, hạ tầng tính toán hiệu năng cao và nền tảng
phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo dùng chung; chỉ đầu tư, xây dựng mới khi
chưa có thành phần dùng chung hoặc việc kế thừa, nâng cấp không đáp ứng yêu
cầu quản lý, kỹ thuật, an ninh mạng hoặc yêu cầu đặc thù theo quy định của pháp
luật.

- Nền tảng và hệ thống trí tuệ nhân tạo phải có cơ chế quản trị toàn bộ vòng
đời; kiểm soát dữ liệu huấn luyện, dữ liệu đầu vào và quyền truy cập; hỗ trợ giám
sát, lưu vết, truy vết, kiểm toán, đánh giá rủi ro và phát hiện sai lệch mô hình; bảo

đảm tính minh bạch, khả năng giải trình, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và quyền
riêng tư theo quy định của pháp luật.

- Các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin và nền tảng số trước khi thực hiện kết

nối, chia sẻ dữ liệu thông qua các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia phải
bảo đảm chuẩn hóa dữ liệu, ánh xạ dữ liệu, tuân thủ Từ điển dữ liệu dùng chung,
Danh mục dữ liệu dùng chung quốc gia và các quy định của Khung kiến trúc dữ
liệu quốc gia.

c) Yêu cầu đối với Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung
Các ứng dụng, hệ thống và nền tảng nghiệp vụ dùng chung phải tuân thủ
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tiêu chuẩn giao diện, quy trình nghiệp vụ mẫu, API chuẩn hóa và yêu cầu tích

hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống, nền tảng lõi; bảo đảm khả năng tái sử dụng
mô-đun, dịch vụ, mã nguồn phù hợp và khả năng kết nối, liên thông, mở rộng.

- Các hệ thống, ứng dụng nghiệp vụ phải được thiết kế theo kiến trúc mở,

hướng dịch vụ, mô-đun hóa, bảo đảm mô hình “một cửa số”, chuẩn hóa biểu mẫu,
giảm thủ tục giấy tờ, đồng bộ quy trình quản trị và dữ liệu chuyển đổi số toàn hệ
thống.

Các hệ thống thông tin, nền tảng số và ứng dụng chuyên ngành phải được
thiết kế theo kiến trúc mở, mô-đun hóa, bảo đảm khả năng giám sát, theo dõi, truy

vết, tái sử dụng, kết nối và liên thông theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy
định chuyên ngành.

- Các ứng dụng phải bảo đảm tính bảo mật, kiểm soát truy cập và ghi nhận

đầy đủ hoạt động theo quy chuẩn quản lý an ninh mạng, tạo điều kiện thuận lợi
cho việc giám sát, kiểm tra và kiểm toán hệ thống.

- Các ứng dụng phải bảo đảm khả năng kiểm soát mục đích sử dụng dữ liệu,
lưu vết truy cập và giám sát khai thác dữ liệu cá nhân.

d) Yêu cầu đối với Kênh tương tác và đo lường hiệu quả

- Các kênh tương tác chính (Cổng DVCQG, VNeID, Dashboard, điểm hỗ trợ

cộng đồng...) phải tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia về giao diện người dùng, hỗ trợ

đa ngôn ngữ (bao gồm tiếng dân tộc), đa nền tảng (web, mobile) và bảo đảm khả
năng tiếp cận cho nhóm yếu thế và tuân thủ các quy định bảo mật về phiên làm
việc, xác thực định danh và lưu vết truy cập.

- Các dashboard điều hành, hệ thống đo lường KPI phải áp dụng thống nhất
tiêu chí, phương pháp và cấu trúc dữ liệu phục vụ đo lường hiệu quả (trích xuất
tự động dữ liệu thời gian thực, hoặc trích xuất dữ liệu theo lựa chọn thời gian),
trực quan hóa dữ liệu thống nhất, API mở cho các kênh tích hợp chuyên sâu, đồng
thời chuẩn hóa bảo mật, xác thực quyền truy cập. Bảo đảm cung cấp thông tin
chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

- Tất cả các kênh tương tác phải tích hợp các tiêu chuẩn về bảo mật phiên,

xác thực định danh, lưu vết truy cập, và khả năng tương tác mở rộng với hệ sinh
thái dịch vụ quốc gia, nhẳm tăng tính minh bạch, hiệu quả quản trị, bảo đảm trải
nghiệm liền mạch, cá nhân hóa cho người dùng cuối.

đ) Tuân thủ và cập nhật yêu cầu kỹ thuật và công nghệ

- Thiết lập cơơ chế thường xuyên rà soát và cập nhật các tiêu chuẩn kỹ thuật
nhằm phù hợp với sự phát triển công nghệ mới và tiêu chuẩn quốc tế. Ban hành

các hướng dẫn, chỉ dẫn kỹ thuật cụ thể kèm theo Khung kiến trúc tổng thể quốc
gia số để bảo đảm sự nhất quán trong quá trình triển khai của các đơn vị. Yêu cầu
các cơ quan, tổ chức khi xây dựng hoặc nâng cấp hệ thống phải tuân thủ đầy đủ
các tiêu chuẩn đã ban hành, đồng thời bảo đảm khả năng tương thích với các hệ
thống hiện có. Việc áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn góp phần bảo đảm khả
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năng kết nối, trao đổi dữ liệu thông suốt giữa các hệ thống số, hệ thống thông tin,

nền tảng số, cơ sở dữ liệu và dịch vụ số.

- Các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc phải bảo đảm

khả năng ứng dụng và hội nhập với các công nghệ chiến lược đã được Chính phủ
xác định tại Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2026 của Thủ

tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản

phẩm công nghệ chiến lược.

- Các yêu cầu tại Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số được quy định ở mức

nguyên tắc, định hướng. Các tiêu chí, tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật cụ thể sẽ

được ban hành tại các văn bản hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của cơ
quan quản lý chuyên ngành, bảo đảm tính nhất quán, đồng bộ và khả năng cập
nhật theo sự phát triển công nghệ và thông lệ quốc tế.

III. QUẢN TRỊ, ĐIỀU PHỐI VÀ GIÁM SÁT KHUNG KIỂN TRÚC
TỔNG THỂ QUỐC GIA SỐ

1. Cơ chế điều phối chung

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ

quan Trung ương điều phối triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; hướng
dẫn, theo dõi, kiểm tra việc xây dựng, cập nhật và tổ chức thực hiện các khung
kiến trúc số trong hệ thống chính trị.

- Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công an trong việc hướng dẫn
kỹ thuật, thẩm định và giám sát việc tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia

số. Trong đó, Bộ Công an chủ trì các nội dung liên quan đến dữ liệu và an ninh

mạng, bao gồm Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu
quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung và Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia.
Hai Bộ phối hợp bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa Khung kiến trúc tổng thể
quốc gia số với các khung kiến trúc, khung quản trị và công cụ chuyên ngành
trong quá trình xây dựng, phát triển, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các
hệ thống số, hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và dịch vụ số.

- Trường hợp phát sinh vướng mắc, chồng chéo hoặc chưa thống nhất trong
quá trình triển khai các nội dung của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Bộ
Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan

rà soát, thống nhất phương án xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống
quản lý kiến trúc số quốc gia (NAS) phục vụ công bố, cập nhật, quản lý, giám sát
và đánh giá việc triển khai Khung kiến trúc số trong phạm vi toàn quốc.

- Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng
Chính phủ về tình hình, kết quả triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số
định kỳ hằng năm và khi được yêu cầu.

- Việc theo dõi, giám sát và đánh giá triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc
gia số được thực hiện ưu tiên trên cơ sở dữ liệu số phát sinh từ quá trình vận hành
hạ tầng số, hệ thống số, hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và dịch vụ số
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và các nền tảng thống kê, đo lường, giám sát dùng chung; hạn chế yêu cầu tổng
hợp, báo cáo thủ công.

2. Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng,

ban hành Khung tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật chung (Khung tiêu
chuẩn) về hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung, dữ liệu và nền tảng lõi, ứng

dụng và nghiệp vụ dùng chung, kênh tương tác và đo lường hiệu quả, bảo đảm
liên thông, tích hợp và an ninh mạng trên phạm vi toàn quốc.

- Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, căn cứ chức năng quản lý nhà nước,
có trách nhiệm ban hành hoặc trình ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

ngành, lĩnh vực. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành phải phù hợp với Khung

tiêu chuẩn do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công an xây dựng,
ban hành.

- Khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn mở và tiêu chuẩn quốc tế để thúc đẩy
hội nhập.

- Kết quả triển khai các cơ chế thí điểm, thử nghiệm có kiểm soát theo quy

định của pháp luật là một trong những căn cứ để Bộ Khoa học và Công nghệ
nghiên cứu, rà soát, cập nhật Khung kiển trúc tổng thể quốc gia số và các hưởng
dẫn triển khai khi cần thiết.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì theo dõi, tổng hợp, cập nhật và công bố
các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến Khung kiến
trúc tổng thể quốc gia số trên Hệ thống quản lý kiến trúc số quốc gia (NAS); bảo
đảm các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan khai thác, áp
dụng thống nhất trong quá trình xây dựng, cập nhật và triển khai Khung kiến trúc số.

3. Thẩm định, đánh giá tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số

a) Mục đích

Thẩm định, đánh giá tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số nhằm
bảo đảm các dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số được triển khai thống nhất, đồng bộ;
phát hiện, ngăn chặn kịp thời các sai lệch về kiến trúc, thiết kế kỹ thuật; tránh
trùng lặp, lãng phí; bảo đảm khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu và sử

dụng hiệu quả các nền tảng số, hạ tầng số và cơ sở dữ liệu dùng chung.

b) Nguyên tắc thực hiện

- Việc xây dựng, phát triển, sử dụng chung hạ tầng số và việc xây dựng,
phát triển, kết nối, tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống số, hệ thống thông tin,
nền tảng số, cơ sở dữ liệu và dịch vụ số của các cơ quan trong hệ thống chính
trị phải tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Khung kiến trúc dữ liệu
quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia. Đối với hoạt động đầu tư, mua

sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước, việc thẩm
định, đánh giá tuân thủ khung kiến trúc thực hiện theo quy định tại khoản 1
Điều 37 và các quy định về tuân thủ Khung kiến trúc tại Chương VI Nghị định số
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224/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026.

- Việc quản lý, đánh giá và giám sát tuân thủ khung kiến trúc số được thực

hiện xuyên suốt trong toàn bộ vòng đời của hạ tầng số, hệ thống số, hệ thống thông
tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và dịch vụ số, bao gồm các giai đoạn: đề xuất, thiết
kế, triển khai, vận hành, nâng cấp, mở rộng cho đến khi kết thúc sử dụng.

- Không đầu tư độc lập hạ tầng số hoặc các hệ thống số, hệ thống thông tin,

nền tảng số, cơ sở dữ liệu và dịch vụ số trùng lặp với các thành phần dùng chung

đã được triển khai ở cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh, trừ trường hợp đặc thù theo quy
định của cấp có thẩm quyền.

- Cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chịu trách nhiệm về tính tuân thủ
Khung kiển trúc tổng thể quốc gia số và Khung kiến trúc số của cơ quan, tổ chức.

c) Giám sát thực hiện

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì hướng dẫn phương pháp đánh giá, giám

sát mức độ tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số trên cơ sở Bộ chỉ số đo
lường kết quả (KPI) triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Việc giám sát, đánh giá tuận thủ được thực hiện trên môi trường số thông

qua Hệ thống quản lý kiến trúc số quốc gia (NAS), nhằm cập nhật, lưu trữ, quản
lý phiên bản, tham chiếu Khung kiến trúc số; theo dõi tình trạng triển khai và mức

độ tuân thủ kiến trúc số của các cơ quan, tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

4. Bộ chỉ số đo lường kết quả (KPI) triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc
gia số

- Bộ chỉ số đo lường kết quả (KPI) được áp dụng thống nhất để theo dõi,
giám sát và đánh giá việc triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Khung
kiến trúc số của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

- Hạ tầng số, hệ thống số, hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và
dịch vụ số thuộc phạm vi theo dõi phải cung cấp dữ liệu cần thiết phục vụ đo
lường các chỉ số được giao, theo định dạng, tần suất và phạm vi do cơ quan có

thẩm quyền quy định; ưu tiên kết nối, thu thập tự động.

- Việc xây dựng các chỉ số KPI phải bảo đảm phản ánh đồng thời mức độ
tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và kết quả thực chất của việc triển
khai theo Nguyên tắc 1 (Quản trị dựa trên kết quả) của Quyết định này, phù hợp
với từng giai đoạn phát triển, cụ thể gồm:

+ Tuận thủ kiến trúc (bao gồm mức độ tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể
quốc gia số và các Khung kiến trúc số của cơ quan, tổ chức);

+ Liên thông và tích hợp (bao gồm mức độ kết nối, chia sẻ, đồng bộ và khai
thác dữ liệu giữa các hệ thống số, hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu
và dịch vụ số; mức độ tuân thủ Khung kiển trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị,
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quản lý dữ liệu quốc gia và Từ điền dữ liệu dùng chung trong quá trình kết nối,

chia sẻ dữ liệu);

+ Quản trị và vận hành (bao gồm mức độ cập nhật, duy trì, giám sát và tổ
chức thực hiện các Khung kiến trúc số);

+ Kỹ thuật và an toàn (bao gồm mức độ đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng,

tính sẵn sàng, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu);

+ Kết quả triển khai (bao gồm mức độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ,

chỉ tiêu và các kết quả thực chất theo Nguyên tắc 1 (Quản trị dựa trên kết quả) của
Quyết định này).

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Bộ Công an và các cơ quan

liên quan ban hành chi tiết Bộ chỉ số KPI, phương pháp đo lường, tiêu chí đánh giá
và cơ chế báo cáo; bảo đảm các chỉ số có khả năng định lượng, đo lường, kiểm

chứng và phù hợp với Nguyên tắc 1 (Quản trị dựa trên kết quả) của Quyết định này

và phù hợp với từng giai đoạn triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

- Việc báo cáo, đo lường, giám sát và đánh giá mc độ tuân thủ Khung kiến

trúc tổng thể quốc gia số được ưu tiên thực hiện trên môi trường số, thông qua Hệ
thống quản lý kiến trúc số quốc gia (NAS) và trên cơ sở dữ liệu phát sinh từ quá
trình vận hành hạ tầng số, hệ thống số, hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ

liệu và dịch vụ số; hạn chế tối đa việc tổng hợp, báo cáo thủ công.



Phụ lục I

KHUNG KIẾN TRÚC SÓ THAM CHIẾU

kem theo Quyết định số 1425/QĐ-TTg
29 thang 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ)
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H

DNOUT

Các Khung kiến trúc số tham chiếu trong Phụ lục này được xây dựng nhằm
minh họa cấu trúc kiến trúc, các thành phần và mối quan hệ kiến trúc điển hình;

là căn cứ để các cơ quan, tổ chức xây dựng, cập nhật Khung kiến trúc số của mình

phù hợp với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

1. Khung kiến trúc số tham chiếu của cơ quan, tổ chức (Cơ quan Đảng,
Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án
nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống
chính trị)

MÔ HÌNH KHÁI QUÁT CỦA KHUNG KIẾN TRÚC SỐ THAM CHIẾU CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC

(CƠ QUAN ĐÀNG, QUỐC HỘI, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC, TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIÊM SÁT NHÂN DÂN VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ)

KỆNH TƯƠNG TÁC VÀ ĐO LƯỞNG HIỆU QUẢ

KÊNH TƯƠNG TÁC

Thành phần kênh tương t c đùng
chung  giớa cảs co quan trerg he

o  Bộ chỉ  số

Thành phần đo hưởng tiệu quả

rông hế  thống chính

(Bảo  dả

đ ng và nghì

Thành phần Dử liệu dừng e
ng hệ thống

Thành phần Hạ tằng số dùng
quan trong hệ

thống chính tr

HẠ TĂNG

Thành ph

Kp thẳng nhất threo Khung tổng thể)

À NÊN TĂNG LỒI

hành phần Nền tỉng lối dừng

ống chỉnh trị

chung giữa cậc cơ quan trong
thống chính trị

Hình 3: Mô hình khái quát của Khung kiến trúc số tham chiếu của cơ quan,

tổ chức
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CÁC THÀNH PHẢN DO CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CỦA KHUNG KIẾN TRÚC SÓ THAM CHIẾU CỦA CƠ QUAN, TỎ CHỨC
(CƠ QUAN ĐẢNG, QUỐC HỘI, MẶT  TRẬN TỎ QUỐC VIỆT NAM, VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC, TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC TRONG HỆ THÔNG CHÍNH TRD

KÊNH TƯƠNG TÁC VÀ ĐO LƯỜNG HIỆU QUÀ

KÊNH TƯƠNG TÁC ĐO LƯỜNG HIỆU QUÁ

(Theo Bộ chỉ số đo lường kết quả (KPI) của cơ quan, tổ chúức)

tố chủ

ỨNG DỤNG VÀ NGHIỆP VỤ DÙNG CHUNG

tang Al eda e: quan tó chú

và nghiệp vụ đặc thứ khác của co qu

DỮ LIỆU VÀ NEN TẢNG LÕI

DỮ LIÊU NÊN TẢNG LÕI
iến trúc dữ liệu, Khung

Cac CSD uyen ng Hạ tăng kết nói, chia sả dử liệu của co quan, tổ chức (LGSP/LDOP)

Thánh phản dù liệu, CSDL đặc thù khác của co quan. tó chức Nên tăng tổng hợp, phán tích dử liệu cứa co qu

HẠ TÁNG SÓ VÀ AN NINH MANG DÙNG CHUNG

HẠ TANG

Thior b

(Bảo đầm

phản họ
c hệ thống, giái phap

ủa cơ quan, tổ chửe)

Thành ph

triến kh

Hình 4: Các thành phần do cơ quan, tổ chức triển khai của Khung kiến trúc số
tham chiếu của cơ quan, tổ chức

Bao gồm các phân lớp như sau:

a) Lớp 1: Hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung

Đây là lớp nền tảng vật lý và logic, cung cấp các tài nguyên cơ bản và kết
nối an toàn cho các cơ quan, tổ chức, bao gồm:

*
Thành phần Hạ tầng số

- Thành phần hạ tầng số dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính
trị nêu tại điểm a, mục 3, phần II của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

- Trung tâm dữ liệu của cơ quan, tổ chức (Ưu tiên sử dụng Trung tâm dữ liệu
hiện có. Trường hợp xây dựng, triển khai mới Trung tâm dữ liệu của cơ quan
quản lý nhà nước, hệ thống chính trị chỉ thực hiện khi thật sự cần thiết).

- Mạng nội bộ (LAN/Intranet) và kết nối Internet băng rộng; Kết nối Mạng
truyền số liệu chuyên dùng.

Thiết bị đầu cuối phục vụ cán bộ, công chức; Thiết bị số hóa hồ sơ; Thiết
bị phục vụ hội nghị trực tuyến theo điều kiện.

- Thành phần hạ tầng số đặc thù khác của cơ quan, tổ chức.
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* Thành phần An ninh mạng

- Thành phần an ninh mạng dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống
chính trị nêu tại điểm a, mục 3, phần II của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

- Các hệ thống, giải pháp phục vụ bảo đảm an ninh mạng của cơ quan, tổ chức.

- Thành phần an ninh mạng đặc thù khác của cơ quan, tổ chức.

b) Lớp 2: Dữ liệu và nền tảng lõi

Đây là lớp trung tâm, có vai trò quan trọng của Khung kiến trúc số, nơi dữ

liệu được tạo ra, lưu trữ, chia sẻ và xử lý thành tri thức. Dữ liệu trong các cơ sở

dữ liệu (CSDL) phải được chuẩn hóa, bảo đảm nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống,
thống nhất, dùng chung”, bao gồm:

* Thành phần dữ liệu

- Thành phần dữ liệu dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị
nêu tại điểm b, mục 3, phần II của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

- Các CSDL dùng chung, CSDL chuyên ngành của cơ quan, tổ chức.

- Khung kiến trúc dữ liệu; Khung quản trị, quản lý dữ liệu; Từ điển dữ liệu
dùng chung của các cơ quan, tổ chức.

- Thành phần dữ liệu, CSDL đặc thù khác của cơ quan, tổ chức.

Thành phần nền tảng lõi

*

- Thành phần nền tảng lõi dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính
trị nêu tại điểm b, mục 3, phần II của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

- Hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu của cơcơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia
sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong cùng cơ quan, tổ chức

hoặc trong cùng trung tâm dữ liệu của cơ quan nhà nước (LGSP/LDOP).

- Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu của cơcơ quan, tổ chức.

- Thành phần nền tảng lõi đặc thù khác của cơ quan, tổ chức.

c) Lớp 3: Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung

Lớp này bao gồm các thành phần ứng dụng và nghiệp vụ phục vụ hoạt động

của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, được xây dựng theo nguyên tắc

dùng chung, bảo đảm thống nhất, chia sẻ, liên thông, tránh đầu tư trùng lặp, lãng
phí, bao gôm:

- Thành phần ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung giữa các cocơ quan trong hệ

thống chính trị nêu tại điểm c, mục 3, phần II của Khung kiến trúc tổng thể quốc
gia số.

- Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của cơ quan, tổ chức.

- Các hệ thổng thông tin, ứng dụng phục vụ hoạt động nghiệp vụ theo chức

năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức.

- Các ứng dụng hỗ trợ hoạt động nội bộ dùng chung khác của cơ quan, tổ chức.
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- Nền tảng AI của cơ quan, tổ chức (theo hướng tích hợp, sử dụng chung và

mở rộng năng lực của Nền tảng phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo dùng
chung bảo đảm kế thừa, dùng chung tài nguyên và tránh trùng lặp hạ tầng).

- Thành phần ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung khác của cơ quan, tổ chức.

d) Lớp 4: Kênh tương tác và đo lường hiệu quả

Đây là lớp giao diện, nơi người dùng (cán bộ, công chức, viên chức, người
dân, doanh nghiệp) tương tác với hệ thống và là nơi hiệu quả của toàn bộ Khung
kiến trúc số của cơ quan, tổ chức được đo lường, bao gồm:

* Thành phần kênh tương tác

- Thành phần kênh tương tác dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống
chính trị nêu tại điểm d, mục 3, phần II của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

- Cổng thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức.

- Thành phần kênh tương tác đặc thù khác của cơcơ quan, tổ chức.

* Thành phần đo lường hiệu quả

- Thành phần đo lường hiệu quả dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống
chính trị nêu tại điểm d, mục 3, phần II của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

- Triển khai các công cụ chỉ đạo, điều hành: Các Bảng thông tin điều hành
(Dashboard) giám sát, điều hành của các cơ quan, tổ chức.

- Bộ chỉ số đo lường kết quả (KPI) của cơ quan, tổ chức.

Thành phần đo lường hiệu quả đặc thù khác của cơ quan, tổ chức.
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2. Khung kiến trúc tham chiếu Chính phủ số cấp bộ

MÔ HÌNH KHÁI QUÁT CỦA KHUNG KIẾN TRÚC THAM CHIỀU CHÍNH PHỦ SÓ CÁP BỘ

KỆNH TƯƠNG TÁC VÀ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ

KÊNH TƯƠNG TÁC
ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ

(Theo Bộ chỉ  số đo lường kết  quả (KPI) cắp bộ)

Thành phần kênh tương tả
dùng chung giữa cảo cơ
quan trong hể thống ch

Công thàng tin điên từ của bộ, co

trung uong

Thanb ph
hế thống

Thánh phần Ứng dụng và

nghi
an trong hệ thốnо Gác hệ thông

ỨNG DỤNG VÀ NGHIỆP VỤ DÙNG CHUNG

Hệ thang thông tin hử tục hanh chính tua b

DỮ LIỆU V

DỮ LIÊU

2, Khung quân trị, quân lỷ dữ liệu, Từ diễn dữ liệu dùng chung cắp bộ)

Gac CBDL du

ngành c

Vên tang Al cáp bộ

Gặp ứng dụng hồ trợ hoạt động nội bộ dùng chung

vụ chuyền nganh đác thủ khác của cấp bộ

Ạ TẢNG SÓ VÀ AN NINH MẠNG DŮN

HA TÀNG

Thành phần Hạ tằng số
dnng chung giớa s

Thành phẩu An ninh nạng

dùng shung giữa GO cƠ

quan trong h
Gáo hệ thán

NÊN TẢNG LỖI

MAN

an ninh mạng cắp bộ)

Thánh phần cùng thung cấp quốc gia môn cấp bộ  khai thác,

Thánh phẩn cp bộ tổ chức, triển khai (4 lớp thống nhất theo Khung tổng thể).

Hình 5: Mô hình khái quát của Khung kiến trúc tham chiếu Chính phủ số cấp bộ
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CÁC THÀNH PHẢN DO CÁP BỘ TRIÊN KHAI CỦA KHUNG KIẾN TRÚC THAM CHIẾU CHÍNH PHỦ SÓ CÁP BỘ

KẺNH TƯƠNG TÁC VÀ ĐO LƯỞNG HIỆU QUẢ

KÊNH TƯƠNG TÁC

ỨNG DỤNG VÀ NGHIỆP VỤ DÙNG CHUNG

Hệ thống thông bn phục vụ chi đạo, điều hành cặp bộ Hệ thống thông tin giai quyêt thừ tựo hanh chinh của bộ,  ngành

Các hè thống thông tbn,  ưng dụng phực vư hoạt động nghiep yut

DỮ LIỆU

Thành phán

ĐO LƯỞNG HIỆU QUẢ

(Theo Bộ chỉ số đo kr ng kết quá (KP) cấp bộ)

ác Bảng thông tin diều hàn Thanh

Nên tang Ái  gặp bộ

õ dùng chung khác qua bộ, ngành

DỮ LIÊU VÀ NÊN TĂNG LÕI

NÊN TẢNG LỒI

(Bảo đâm tuân thủ Khung kiến trúc cữ lệu, Khung quản trị, quản lý cữ liệu, Từ điển dữ liệu dùng chung cấp bộ)

Kho dữ liệu dùng chung cáp bộ Kho quản lý dữ liệu điện tư của tô chức cả nhE
Hạ tang kết nói, chía số đử liệu cáp bộ

Các CSOL dùng chung, CSDL chuyên nganh câp bá Thánh phản dử liệu, CSDL đác thủ khác cụ Nền táng tổng hop, phản tích dứ liêu cấp bộ

Trung tàm dù

VÀ AN NINH MẠNG DÙN

HẠ TÀNG MANG

(Bảo đảm tuân thủ Khung kiến trúc an ninh mạng cắp bó)

Thhết b vụ cán bộ
Thanh ph

Các hệ thống, giải pháp phục vụ bảo đảm an ninh mạng cắp bo

() Sử dụng Tr 9, triễn khai mới Trung tăm dữ  liệu của cơ quan quản lý  nhà nước, hệ thổng chính trị c

Hình 6: Các thành phần do cấp bộ triển khai của Khung kiến trúc tham chiếu
Chính phủ số cấp bộ

Bao gồm các phân lớp như sau:

a) Lớp 1: Hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung

Đây là lớp nền tảng vật lý và logic, cung cấp các tài nguyên cơ bản và kết
nối an toàn cho các cơ quan thuộc bộ, ngành, bao gồm:

* Thành phần Hạ tầng số

- Thành phần hạ tầng số dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính
trị nêu tại điểm a, mục 3, phần II của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

- Trung tâm dữ liệu cấp bộ (Ưu tiên sử dụng Trung tâm dữ liệu hiện có.
Trường hợp xây dựng, triển khai mới Trung tâm dữ liệu của cơ quan quản lý nhà

nước, hệ thống chính trị chỉ thực hiện khi thật sự cần thiết).

- Mạng nội bộ (LAN/Intranet) và kết nối Internet băng rộng; Kết nối Mạng
truyền số liệu chuyên dùng.

- Thiết bị đầu cuối phục vụ cán bộ, công chức; Thiết bị số hóa hồ sơ; Thiết
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bị phục vụ hội nghị trực tuyến theo điều kiện.

- Thành phần hạ tầng số đặc thù khác của cấp bộ.

* Thành phần An ninh mạng

- Thành phần an ninh mạng dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống
chính trị nêu tại điểm a, mục 3, phần II của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

- Các hệ thống, giải pháp phục vụ bảo đảm an ninh mạng cấp bộ.

- Thành phần an ninh mạng đặc thù khác của cấp bộ.

b) Lớp 2: Dữ liệu và nền tảng lõi

Đây là lớp trung tâm, có vai trò quan trọng của Khung kiến trúc số, nơi dữ
liệu được tạo ra, lưu trữ, chia sẻ và xử lý thành tri thức. Dữ liệu trong các cơ sở

dữ liệu (CSDL) phải được chuẩn hóa, bảo đảm nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống,
thống nhất, dùng chung, bao gồm:

* Thành phần dữ liệu:

- Thành phần dữ liệu dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị
nêu tại điểm b, mục 3, phần II của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Kho dữ liệu dùng chung cấp bộ.

- Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân.

- Các CSDL dùng chung, CSDL chuyên ngành.

- Khung kiến trúc dữ liệu cấp bộ; Khung quản trị, quản lý dữ liệu cấp bộ; Từ
điển dữ liệu dùng chung cấp bộ.

- Thành phần dữ liệu, CSDL đặc thù khác của cấp bộ.

* Thành phần nền tảng lõi

- Thành phần nền tảng lõi dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính
trị nêu tại điểm b, mục 3, phần II của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

- Hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp bộ phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa

các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong cùng cơ quan cấp bộ hoặc trong cùng
trung tâm dữ liệu của cơ quan nhà nước (LGSP/LDOP).

- Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu cấp bộ.

- Thành phần nền tảng lõi đặc thù khác của cấp bộ.

c) Lớp 3. Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung
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- Ủng dụng và nghiệp vụ dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính

trị nêu tại điểm c, mục 3, phần II của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

- Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp bộ.

- Các hệ thống thông tin, ứng dụng phục vụ hoạt động nghiệp vụ theo chức

năng, nhiệm vụ của bộ, ngành.

- Các ứng dụng hỗ trợ hoạt động nội bộ dùng chung khác của bộ, ngành.

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ,  ngành. Hệ thống
này phải ưu tiên sử dụng, tích hợp và tái sử dụng các năng lực của Thành phần
dùng chung phục vụ giải quyết thủ tục hành chính nêu tại điểm c mục 3 Phần II

của Khung kiển trúc tổng thể quốc gia số; kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc
gia, các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định. Trường
hợp mô hình hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính dùng chung được
cấp có thẩm quyền quyết định, việc chuyển đổi, tích hợp hoặc tổ chức lại hệ thống
được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm kế thừa tối đa hệ thống, dữ liệu, quy trình
và kết quả đầu tư hiện có, không làm gián đoạn hoạt động giải quyết thủ tục hành
chính.

- Nền tảng AI cấp bộ (theo hướng tích hợp, sử dụng chung và mở rộng năng

lực của Nền tảng phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo dùng chung bảo đảm
kế thừa, dùng chung tài nguyên và tránh trùng lặp hạ tầng).

Thành phần ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung khác của cấp bộ.

Khi xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin, nền tảng số, các bộ, ngành
phải bảo đảm không trùng lặp với các hệ thống dùng chung đã được cơ quan khác
chủ trì xây dựng, ban hành và vận hành; ưu tiên sử dụng, tích hợp và mở rộng trên
cơ sở các hệ thống hiện có để tiết kiệm nguồn lực, bảo đảm tính thống nhất và khả

năng liên thông trên phạm vi toàn quốc.

d) Lớp 4: Kênh tương tác và đo lường hiệu quả

Đây là lớp giao diện, nơi người dùng (cán bộ, công chức, viên chức, người
dân, doanh nghiệp) tương tác với hệ thống và là nơi hiệu quả của toàn bộ Khung
kiến trúc Chính phủ số cấp bộ được đo lường, bao gồm:

* Thành phần kênh tương tác

- Thành phần kênh tương tác dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống
chính trị nêu tại điểm d, mục 3, phần II của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

- Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ.

- Thành phần kênh tương tác đặc thù khác của cấp bộ.
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- Thành phần đo lường hiệu quả dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống
chính trị nêu tại điểm d, mục 3, phần II của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

- Triển khai các công cụ chỉ đạo, điều hành: Các Bảng thông tin điều hành
(Dashboard) giám sát, điều hành cấp bộ.

- Bộ chỉ số đo lường kết quả (KPI) cấp bộ.

- Thành phần đo lường hiệu quả đặc thù khác của cấp bộ.

3. Khung kiến trúc thạm chiếu tổng thể số cấp tỉnh và Khung kiến trúc
tham chiếu Chính quyền số cấp tỉnh

MÔ HÌNH KHÁI QUÁT CỦA KHUNG KIẾN TRÚC THAM CHIẾU TỔNG THỂ SỐ CÁP TỈNH

CỦA CƠ QUAN ĐẢNG

KHUNG KIỆN TRÚC SỐ
CỦA  QUỐC HỘI

KHUNG KIÊN TRÚC SỐ
CỦA MẶT TRẬN TÓ

CÁC THÀNH PHÂN DÙNG CHUNG GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THÓNG CHÍNH TRỊ CÁP TỈNH

VÀ ĐO LƯỜNG HIỀU QUA

KIỆN TRÚC CỦA MO HINH

CỦA CÁC  CƠ Q

Hình 7: Mô hình khái quát của Khung kiến trúc tham chiếu tổng thể số cấp tỉnh

Khung kiến trúc tham chiếu tổng thể số cấp tỉnh bao gồm Khung kiến trúc
tham chiếu Chính quyền số cấp tỉnh và các thành phần kiến trúc được triển khai
tại địa bàn cấp tỉnh của cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa

án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức khác theo Khung
kiến trúc số và thẩm quyền của từng hệ thống; đồng thời là cơ sở tổ chức triển
khai Kiến trúc của Mô hình chuyển đổi số cấp xã, bảo đảm dùng chung, kết nối
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và liên thông thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

KHUNG KIẾN TRÚC THAM CHIẾU CHÍNH QUYỀN SÓ CÁP TỈNH (CÁC THÀNH PHẢN DO CHÍNH QUYỀN CÁP TÌNH TRIỆN KHAI)

công thống tin

The bị

KỆNH TƯƠNG TÁC VÀ ĐO LƯỜNG HIỆU QUÁ

ỨNG DỤNG VÀ NGHIỆP VỤ DÙNG C

HA TÂNG

ĐO LƯƠNG HIỆU QUA

Triển khai các cống củ Chi  đạo,  đieu nanh. Các Bang thông  tin điều đa

VÀ XÃ HỘI SỐ

tang Ai cáp tinh Đản đó sở nông nghiệp

phục vụ toi tu hb Thành phận ng dg s

NÊN TẢNG

nh (LG

Hình 8: Khung kiến trúc tham chiếu Chính quyền số cấp tỉnh (Các thành phần
do Chính quyền cấp tỉnh triển khai)

Khung kiến trúc tham chiếu tổng thể số cấp tỉnh bao gồm các phân lớp như
sau:

a) Lớp 1: Hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung

Đây là lớp nền tảng vật lý và logic, cung cấp các tài nguyên cơ bản và kết
nối an toàn cho các cơ quan chính quyền địa phương cấp tỉnh, bao gồm:

* Thành phần hạ tầng số

- Thành phần hạ tầng số dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính
trị nêu tại điểm a, mục 3, phần II của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

- Trung tâm dữ liệu cấp tỉnh (Ưu tiên sử dụng Trung tâm dữ liệu hiện có.

Trường hợp xây dụng, triển khai mới Trung tâm dữ liệu của cơ quan quản lý nhà

nước, hệ thống chính trị chỉ thực hiện khi thật sự cần thiết).

- Mạng nội bộ (LAN/Intranet) và kết nối Internet băng rộng; Kết nối Mạng
truyền số liệu chuyên dùng.

- Thiết bị đầu cuối phục vụ cán bộ, công chức; Thiết bị số hóa hồ sơ; Thiết
bị phục vụ hội nghị trực tuyến theo điều kiện.

- Đối với địa phương có nhu cầu triển khai đô thị thông minh: thiết bị thu
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thập dữ liệu, cảm biến, camera, thiết bị IoT, các hệ thống ngoại vi và thành phần
điện toán biên phù hợр.

- Thành phần hạ tầng số đặc thủ khác của cấp tỉnh.

* Thành phần an ninh mạng

- Thành phần an ninh mạng dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống
chính trị nêu tại điểm a, mục 3, phần II của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Các hệ thống, giải pháp phục vụ bảo đảm an ninh mạng cấp tỉnh.

- Thành phần an ninh mạng đặc thù khác của cấp tỉnh.

b) Lớp 2: Dữ liệu và nền tảng lõi

Đây là lớp trung tâm, có vai trò quan trọng của Khung kiến trúc số, nơi dữ
liệu được tạo ra, lưu trữ, chia sẻ và xử lý thành tri thức. Dữ liệu trong các cơ sở

dữ liệu (CSDL) phải được chuẩn hóa, bảo đảm nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống,
thống nhất, dùng chung", bao gồm:

* Thành phần dữ liệu

Thành phần dữ liệu dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị
nêu tại điểm b, mục 3, phần II của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

- Kho dữ liệu dùng chung cấp tỉnh.

- Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân.

- Các CSDL dùng chung, CSDL chuyên ngành.

- Khung kiến trúc dữ liệu cấp tỉnh; Khung quản trị, quản lý dữ liệu cấp tỉnh;
Từ điển dữ liệu dùng chung cấp tỉnh.

- Thành phần dữ liệu, CSDL đặc thù khác của cấp tỉnh.

* Thành phần nền tảng lõi

- Thành phần nền tảng lõi dùng chung giữa các cơcơ quan trong hệ thống chính

trị nêu tại điểm b, mục 3, phần II của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

- Hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu
giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong cùng cơ quan cấp tỉnh hoặc trong

cùng trung tâm dữ liệu của cơ quan nhà nước (LGSP/LDOP).

- Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu cấp tỉnh.

- Nền tảng kết nối thiết bị IoT.

- Nền tảng quản lý video (VMS).

- Thành phần nền tảng lõi đặc thù khác của cấp tỉnh.

c) Lớp 3. Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung

- Thành phần ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung giữa các cơ quan trong hệ
thống chính trị nêu tại điểm c, mục 3, phần II của Khung kiến trúc tổng thể quốc
gia số.

* Về Chính quyền số
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- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương. Hệ thống
này phải ưu tiên sử dụng, tích hợp và tái sử dụng các năng lực của Thành phần

dùng chung phục vụ giải quyết thủ tục hành chính nêu tại điểm c mục 3 Phần II
của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; kết nối, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công
quốc gia, các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, hệ
thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định. Việc thay đổi mô
hình tổ chức hệ thống được thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền và

lộ trình chuyển đổi được phê duyệt, bảo đảm kế thừa dữ liệu, quy trình và kết quả
đầu tư hiện có, không làm gián đoạn việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ

tục hành chính.

Ghi chú: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phuong
không thực hiện tiếp nhận và giải quyết đối với các thủ tục hành chính đã được

cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo mô hình tập trung tại Hệ thống thông tin

giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục

hành chính của địa phương được kết nối, đồng bộ dữ liệu giải quyết các thủ tục

hành chính từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành

(thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia) để tra cứu, khai thác, theo dõi, thống kê,

tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương.

- Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp tỉnh.

- Các hệ thống thông tin, ứng dụng phục vụ hoạt động nghiệp vụ của các sở,

ngành và chính quyền địa phương.

- Các ứng dụng hỗ trợ hoạt động nội bộ dùng chung khác của cấp tỉnh.

- Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) cấp tỉnh.

- Ứng dụng bản sao số theo các lĩnh vực chuyên ngành phục vụ quản lý

không gian, quy hoạch và ra quyết định của nhà nước.

Đối với các phần mềm, hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành của các Sở,
khi xây dựng, triển khai phải bảo đảm phù hợp với Khung kiến trúc tổng thể quốc

gia số, Khung kiến trúc số cấp tỉnh, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, mô hình

dữ liệu, yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu và các quy định chuyên ngành có liên

quan; ưu tiên kế thừa, sử dụng hoặc mở rộng các nền tảng, hệ thống dùng chung
đã được triển khai, tránh trùng lặp chức năng và dữ liệu.

- Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh.

- Nền tảng AI cấp tỉnh (theo hướng tích hợp, sử dụng chung và mở rộng năng
lực của Nền tảng phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo dùng chung bảo đảm

kế thừa, dùng chung tài nguyên và tránh trùng lặp hạ tầng).

- Thành phần ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung phục vụ chính quyền số
khác của cấp tỉnh.

* Về Kinh tế số và Xã hội số

Các thành phần dưới đây là các thành phần tham chiếu, được xác định theo
hướng ưu tiên triển khai; địa phương căn cứ điều kiện thực tế, định hướng phát
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triển kinh tế - xã hội và nhu cầu quản lý để lựa chọn, bổ sung, tổ chức triển khai

phù hợp; không bắt buộc áp dụng đầy đủ, thống nhất đối với mọi địa phương.

- Bản đồ số nông nghiệp.

Hệ thống chiếu sáng thông minh.

Giải pháp chuyển đổi số du lịch.

- Hệ thống quan trắc và giám sát môi trường.

- Ứng dụng quản lý thanh toán vé điện tử giao thông công cộng.

- Bãi đỗ xe thông minh.

Hệ thống điều khiển đèn giao thông thông minh.

- Hệ thống logistics của tỉnh.

- Ứng dụng bản sao số theo các lĩnh vực chuyên ngành phục vụ tối ưu hoạt

động kinh tế và chất lượng môi trường sống.

- Thành phần ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung phục vụ kinh tế số và xã

hội số, đô thị thông minh khác của cấp tỉnh.

Khi xây dựng và triển khai các hệ thống số, hệ thống thông tin, nền tảng số,
các địa phương phải bảo đảm không trùng lặp với các hệ thống dùng chung đã

được cơ quan khác chủ trì xây dựng, ban hành và vận hành; ưu tiên sử dụng, tích

hợp và mở rộng trên cơ sở các hệ thống hiện có để tiết kiệm nguồn lực, bảo đảm
tính thống nhất và khả năng liên thông trên phạm vi toàn quốc.

d) Lớp 4: Kênh tương tác và đo lường hiệu quả

Đây là lớp giao diện, nơi người dùng (cán bộ, công chức, viên chức, người

dân, doanh nghiệp) tương tác với hệ thống và là nơi hiệu quả của toàn bộ Khung
kiến trúc số cấp tỉnh được đo lường, bao gồm:

* Thành phần kênh tương tác

- Thành phần kênh tương tác dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống
chính trị nêu tại điểm d, mục 3, phần II của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

- Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Thành phần kênh tương tác đặc thù khác của cấp tinh.

* Thành phần đo lường hiệu quả:

- Thành phần đo lường hiệu quả dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống
chính trị nêu tại điểm d, mục 3, phần II của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

- Triển khai các công cụ chỉ đạo, điều hành: Các Bảng thông tin điều hành
(Dashboard) giám sát, điều hành của tỉnh.

- Bộ chỉ số đo lường kết quả (KPI) cấp tỉnh.

- Thành phần đo lường hiệu quả đặc thù khác của cấp tỉnh.

4. Kiến trúc của Mô hình chuyển đổi số cấp xã và yêu cầu triển khai
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Kiến trúc của Mô hình chuyển đổi số cấp xã là một thành phần của Khung
kiến trúc số cấp tỉnh, cụ thể hóa theo cấu trúc 04 lớp kiến trúc thống nhất với
Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, bao gồm:

- Lớp 1: Hạ tầng số và an ninh mạng.

- Lớp 2: Dữ liệu và nền tảng lõi.

- Lớp 3: Úng dụng và nghiệp vụ. Lớp này chia làm 3 khối:

+ Ứng dụng và nghiệp vụ phục vụ Chính quyền số.

+ Ứng dụng và nghiệp vụ phục vụ Kinh tế số.

+ Ứng dụng và nghiệp vụ phục vụ Xã hội số.

- Lớp 4: Kênh tương tác và đo lường hiệu quả.

Đồng thời xác định hai thành phần xuyên suốt của Mô hình, áp dụng đối với
toàn bộ 04 lớp kiến trúc gồm:

Vận hành - quản trị.

- Nguồn lực - nhân lực.

Hai thành phần xuyên suốt này là bộ phận cấu thành của Mô hình, có vai trò

bảo đảm điều kiện tổ chức triển khai, vận hành ổn định, duy trì hiệu quả và phát
triển bền vững đối với toàn bộ các lớp kiến trúc; là các thành phần đặc thù của

Mô hình chuyển đồi số cấp xã và được áp dụng đồng thời với các thành phần
xuyên suốt và các nguyên tắc chung của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.
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KIẾN TRÚC CỦA MÔ HÌNH CHUYẺN ĐỎI SÓ CÁP XÃ

Doanh nghiếp

NGƯỜI DÙNG

Cản bộ trong hệ thống chính trị cáp xã

KÊNH TƯƠNG TÁC VÀ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ

KÉNH TƯƠNG TÁC

ỨNG DỤNG VÀ NGHIỆP VỤ

ĐO LƯỜNG HIỆU QUÁ

ỨNG DỤNG VÀ NGHIẸP VỤ PHỤC VỤ KINH TE SỐ VÀ XÃ HOI SO

5.3 ỨNG DỤNG PHỤC VỤ XÃ HỌI SO

5-2 ỨNG DỤNG PHỤC VỤ KINH TÉ So

Người dùng khác

6-3 NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ XÃ HỌI SỐ

NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ KINH TẾ SO

ỨNG DỤNG VÀ NGHIEP VỤ PHUC VỤ CHÍNH QUYEN SO

ỨNG DỤNG PHỤC VỤ CHÍNH QUYEN SO 6-1 NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ CHÍNH QUYEN SÓ

DỮ LIÊU VÀ NÊN TẢNG LỖI

DỬ LIEU NEN TANG LOI

HẠ TANG SO 2 AN NINH MANG

Hình 9: Kiến trúc của Mô hình chuyển đổi số cấp xã

Kiến trúc của Mô hình chuyển đổi số cấp xã được tổ chức triển khai theo 03

cấp trách nhiệm:

- Cấp Trung ương: Cung cấp các nền tảng, cơ sở dữ liệu và dịch vụ số dùng
chung cấp quốc gia; Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật.

- Cấp tỉnh: Cung cấp hạ tầng và nền tảng dùng chung cấp tỉnh; Tích hợp, kết
nối, chia sẻ dữ liệu giữa cấp xã với các nền tảng/cơ sở dữ liệu quốc gia; Tồ chức

vận hành tập trung, giám sát và hỗ trợ người dùng cho cấp xã.

- Cấp xã (bao gồm xã, phường, đặc khu): Triển khai các cấu phần của Mô
hình tại cơ sở; khai thác, sử dụng và vận hành tại chỗ theo phân cấp đối với các

hệ thống, nền tảng do cấp Trung ương và cấp tỉnh cung cấp; Cập nhật dữ liệu địa
phương; Tổ chức cung cấp dịch vụ số và tương tác với người dân, doanh nghiệp;
Bảo đảm bao trùm số.

4.1. Lớp 1: Hạ tầng số và an ninh mạng

4.1.1. Thành phần Hạ tầng số (HTS)



Thành phần

(Cắp Trung va

cắp tỉnh kha

HTS1.  Thành phản
giữa c

hệ thống chín
kiến trúc tống thế quốc

HTS2.  Thành phần HTS dùng
chung do cấp Trung ương

cung cấp khác

Thành phản HTS d
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1 HẠ TĂNG SÓ (HTS)

87.Mạng nôi bộ (LAN

nói inte me
băng răng: kết nổi mang

truyền số liệu chuyện dùng

liên the thành phản)

HTS11.Ca

công nghệ th

HTS ternet

hơ: Thiết bị phực vụ hỏi

HTS9 Thành phần HTS

êu triên khai
tại câp

dia ban
ắp xã làm sau khi  xm  ý ki

thành phản)
gi hải đào

tưu bên triển khai các thành phán

HTS  19.Các giai pháp kết
nói thay thể tại khu vựcHTS18.H

g ket no

4G/5G

chưa phủ song hoác
không bào đàm chất

lượng (kết nổi vệ tinh,
trạm phát song

công đồng hoặc hình

thức phu hợp khác)

HTS2o.Điem

đóng

thiệt bi phụe

dich vu

HTS17.Các thành phần HTS khác
lo nhu cầu và điều kiện thục tế

HTS22 Các thánh phân HT
du kiên thúc t4

4.1.1.1. Thành phần HTS dùng chung do cấp Trung ương cung cấp

a) HTS1: Thành phần HTS dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống
chính trị theo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (Trung tầm dữ liệu quốc gia
và Nền tảng điện toán đám mây trong Trung tâm dữ liệu quốc gia; Mạng Truyền
số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước;...).

b) HTS2: Thành phần HTS dùng chung do cấp Trung ương cung cấp khác.

4.1.1.2. Thành phần HTS dùng chung do cấp tỉnh cung cấp

a) HTS3: Khai thác các thành phần HTS dùng chung do cấp Trung ương
cung cấp.

b) HTS4: Thành phần HTS dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống
chính trị theo Khung kiến trúc số cấp tỉnh (Trung tâm dữ liệu cấp tỉnh hiện có...).

c) HTS5: Thành phần HTS dùng chung do cấp tỉnh cung cấp khác.

4.1.1.3. Thành phần HTS thiết yếu triển khai tại cấp xã

Thánh phần HTS thiết yếu triển khai tại cấp xã

(Cần cũ tình hình thực tế cấp tính hoặc cáp xã xậy dụng triến khai)

HTS6.Khai thác cac

thành phần HTS dùng
chung do cấp Trung

ương, cập tỉnh cung câp

HTS7.Mang nội bộ (LAN
Intranet) và kết nói Internet

băng rộng; Két nối mang
truyền số liệu chuyên dùng

HTS8.Thiét bị đầu cuối phục vụ cản
bộ, công chức; Thiết bị số hoa hồ

sơ: Thiết bị phục vụ hội nghị
trực tuyển theo điều kiện

HTS9.  Thành phần HTS
thiết yểu triển khai

tại cấp xã khác

a) HTS6: Khai thác các thành phần HTS dùng chung do cấp Trung ương, cấp
tỉnh cung cấp.

b) HTS7: Mạng nội bộ (LAN/Intranet) và kết nối Internet băng rộng; Kết nối
Mạng truyền số liệu chuyên dùng.
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c) HTS8: Thiết bị đầu cuối phục vụ cán bộ, công chức; Thiết bị số hóa hồ
sơ; Thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến theo điều kiện.

d) HTS9: Thành phần HTS thiết yếu triển khai tại cấp xã khác.

4.1.1.4. Thành phần HTS bổ sung theo loại địa bàn

Đô thị

(Ưu tiện triên khai các thành phân)

HTS10.Wi-Fi

công cộng

HTS11.Camera

giám sát
an ninh, trật tự

HTS12.Hạ tàng truyên thanh ứng
dụng công nghệ thông tin -

viên thông

HTS13.Ha tâng Internet van vật
(loT) và bảng điện tử công cộng

(nểu có), bảo đảm kết nối với

nên tăng giám sát/lOC cấp tỉnh
khi triển khai

Thành phần HTS bồ sung theo loại địa bàn

(Cấp xã làm sau khi xin ý kiển của cấp tỉnh)

Nông thôn

(Ưu tiên triên khai các thành phần)

HTS15.Điễm truy cập Internet công
cộng tại nhà văn hóal

điêm sinh hoạt cộng đồng

HTS16.Ha tầng truyền thanh ứng

dụng công nghệ thông tin - viền

thông (bao gồm thiết bị, hệ thống
phát thanh, kết nỗi truyền dần)

Miền núi biên giới hải đảo

(Ưu tiên triễn khai các thành phần)

HTS18.Hа

tầng kết nói
băng rộng

di động
(4G/5G)

HTS19.Các giải pháp kết

nôi thay thê tại khu vực

chưa phủ sóng hoặc

không bảo đàm chất
lượng (kết nổi vệ tinh,

trạm phát sóng

cộng đông hoặc hình
thức phù hợp khác)

HTS 20.Điêm hỗ

trợ số tại cộng

đồng

HTS21.Hạ tầng,
thiết bị phục vụ

điêm cung cấp

dịch vụ công lưu

động

HTS17.Các thành phần HTS khác

theo nhu cầu và điều kiện thực tẻ

HTS22.Các thành phần HTS khác

theo nhu câu và điều kiện thực tế
HTS14.Các thành phần HTS khác

theo nhu cầu và điều kiện thực tế

Các thành phần HTS quy định tại khoản này là các thành phần bổ sung theo

loại địa bàn, được xác định theo hướng ưu tiên triển khai, làm căn cứ tham chiếu

trong tổ chức thực hiện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của
từng địa bàn để lựa chọn, tổ chức triển khai phù hợp; cấp xã khai thác, sử dụng
theo phân cấp và hướng dẫn của cấp tỉnh.

Việc triển khai các thành phần này không bắt buộc áp dụng thống nhất trên
phạm vi toàn quốc; tuy nhiên, phải bảo đảm tuân thủ nguyên tắc sử dụng chung.
Đối với các thành phần đã được cung cấp ở cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh thì cấp
xã không tổ chức đầu tư riêng lẻ, mà thực hiện khai thác, sử dụng theo phân cấp.

Cụ thể như sau:

a) Đô thị

Ưu tiên triển khai các thành phần HTS phục vụ quản lý đô thị như:

HTS10: Wi-Fi công cộng.

- HTS11: Camera giám sát an ninh, trật tự.

- HTS12: Hạ tầng truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
(bao gồm thiết bị, hệ thống phát thanh, kết nối truyền dẫn).

- HTS13: Hạ tầng Internet vạn vật (IoT) và bảng điện tử công cộng (nếu có),
bảo đảm kết nối với nền tảng giám sát/IOC cấp tỉnh khi triển khai.

- HTS14: Các thành phần HTS khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế.
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b) Nông thôn

Ưu tiên triển khai các thành phần HTS phục vụ phổ cập kết nối, hỗ trợ người

dân tiếp cận dịch vụ số như:

- HTS15: Điểm truy cập Internet công cộng tại nhà văn hóa, điểm sinh hoạt

cộng đồng.

- HTS16: Hạ tầng truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
(bao gồm thiết bị, hệ thống phát thanh, kết nối truyền dẫn).

- HTS17: Các thành phần HTS khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế.

c) Miền núi, biên giới, hải đảo

Ưu tiên triển khai các thành phần HTS bảo đảm kết nối và hỗ trợ tiếp cận
dịch vụ số phù hợp điều kiện địa bàn nhu:

- HTS18: Hạ tầng kết nối băng rộng di động (4G/5G).

- HTS19: Các giải pháp kết nối thay thế tại khu vực chưa phủ sóng hoặc
không bảo đảm chất lượng (kết nối vệ tinh, trạm phát sóng cộng đồng hoặc hình
thức phù hợp khác).

- HTS20: Điểm hỗ trợ số tại cộng đồng.

- HTS21: Hạ tầng, thiết bị phục vụ điểm cung cấp dịch vụ công lưu động.

- HTS22: Các thành phần HTS khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế.

4.1.2. Thành phần An ninh mạng (ANM)

(2) AN NINH MẠNG (ANM)
Thành phầnThan rung ương cung cắp ung da cáp tinh cung cấp

h phân ANM dùng chung do
cấp Trung nơng cung cápANM1

ng chính trị theo Khung Khung kiên kiến trúctrắc tổn
quốc gia số

ANM4

ANM2.  Thành phần ANM dùng chung do cấp Trung ương
cung cấp kháo

rong, chp tinh cùng cấp

M7.Thực an toàn thàng

đầu cuổi suo luu dữ liệu

ANM5. Thanh phản ANM dùng chung do cấp tinh ANM8,  Thành phản ANM thiết yấu triên khai tại cắp хд

4.1.2.1. Thành phần ANM dùng chung do cấp Trung ương cung cấp

a) ANM1: Thành phần ANM dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống
chính trị theo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (Hệ thống phòng vệ mạng

quốc gia; Hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ...).
b) ANM2: Thành phần ANM dùng chung do cấp Trung ương cung cấp khác.
4.1.2.2. Thành phần ANM dùng chung do cấp tỉnh cung cấp
a) ANM3: Khai thác các thành phần ANM dùng chung do cấp Trung ương

cung câp.

b) ANM4: Thành phần ANM dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính
trị theo Khung kiến trúc số cấp tỉnh (Hệ thống giám sát ATTT/SOC hiện có...).

c) ANM5: Thành phần ANM dùng chung do cấp tỉnh cung cấp khác.
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4.1.2.3. Thành phần ANM thiết yếu triển khai tại cấp xã

Thành phần ANM thiết yếu triền khai tại cấp xã

(Căn cứ tình hình thực tế, cấp tỉnh hoặc cắp xã xây dựng, triền khai)

ANM6.Khai thác các thành phần ANM dùng chung

do cấp Trung ương, cấp tỉnh cung cấp

ANM7. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin ở

mức cơ sở: bảo vệ thiết bị đầu cuối; sao lưu dữ liệu;

bảo đảm an toàn truy cập mạng

ANM8.Thành phần ANM thiết yếu triển khai tại cấp xã khác

a) ANM6: Khai thác các thành phần an ninh mạng dùng chung do cấp Trung

ương, cấp tỉnh cung cấp.

b) ANM7: Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh mạng ở mức cơ sở; bảo

vệ thiết bị đầu cuối; sao lưu dữ liệu; bảo đảm an toàn truy cập mạng.

c) ANM8: Thành phần ANM thiết yếu triển khai tại cấp xã khác.

Lưu ý: Trang thiết bị đầu cuối và phần mềm cơ bản phục vụ công việc thường

xuyên trên môi trường số của cán bộ, công chức cấp xã được trang bị phù hợp với

yêu cầu triển khai chính quyền số tại địa phương.

4.2. Lớp 2: Dữ liệu và nền tảng lõi

Việc quản lý dữ liệu tại cấp xã phải bao gồm đầy đủ các hoạt động tạo lập,
cập nhật, chuẩn hóa, lưu trữ, chia sẻ và khai thác dữ liệu theo quy định; bảo đảm

tuân thủ nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” và phù hợp

với Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia.

4.2.1. Thành phần dữ liệu (DL)



Thành phẩn

(Cáo Trưng vong xêy ding

cấp tình khai thác

DL1.  Thành phần DL dùng
hung giửa các co quan troi

kiến trúc tổng thể quốc gia số

hung
quốc gia; Khung quản trị,

quân lý dữ liệu và
llệu dùng

DL.3. Thành phần DL dùng

cung cấp khác

auq
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3) DỮ LIỆU (DL)

Đô thị
thanh

ia se va kn
DL13.  Thanh

ên nùi biên giới/hài đào

tƯu tiên trên khai các thành phán

DL 14.Dũ liệu
trật tự đô thị

|DL16. Dữ liệu ht

pham vi quan

DL19.Dữ liệu

năng nghiếphiệp

DL20.D
DL24.DD liệu
dân tộc và
chỉnh sách

DL.25.Dữ liệu

giàm
xã hội

tinh: Dan

Khung

DL17.Dũ liệu

hiện trương

DL21.Dữ liệu

DL.22 Dữ liệu

rỗi cung ứng
san phẩm đia

phương
tnều có)

DL26.Dữ liệu
đu lịch công

đồng

àm kha năn

DL&. Thanh phản DL dung
chung do cấp tin

ig cấp kháo

nhu cầu và điều kiện th

áo đàm hỏ trọ quản lỳ san xu
à kết nổi tiêu thụ san phẩm

DL27. Du liệu
đặc thù theo

DL28.Gác thánh phân DL kha

ắm phục vụ còng tác

kinh tế é đis địa phưcphuone

4.2.1.1. Thành phần DL dùng chung do cấp Trung ương cung cấp
a) DL1: Thành phần DL dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính

trị theo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (Các cơ sở dữ liệu quốc gia và các
CSDL chuyên ngành do các Bộ, ngành chủ quản xây dựng; Cơ sở dữ liệu tổng
hợp quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia, Bản đồ số quốc gia và hệ thống mã

bưu chính...).

b) DL2: Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia; Khung quản trị, quản lý dữ liệu
và từ điển dữ liệu dùng chung.

c) DL3: Thành phần DL dùng chung do cấp Trung ương cung cấp khác.

4.2.1.2. Thành phần DL dùng chung do cấp tỉnh cung cấp

a) DL4: Khai thác các thành phần DL dùng chung do cấp Trung ương cung cấp.

b) DL5: Thành phần DL dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị
theo Khung kiến trúc số cấp tỉnh (Kho dữ liệu dùng chung cấp tỉnh; Kho quản lý dữ

liệu điện tử của tổ chức, cá nhân; Các CSDL dùng chung, CSDL chuyên ngành...).

c) DL6: Cơ chế quản trị dữ liệu cấp tỉnh; Danh mục dữ liệu cấp xã phải cập
nhật; Cơ chế kiểm soát chất lượng dữ liệu và chia sẻ dữ liệu liên thông.

d) DL7: Khung kiến trúc dữ liệu cấp tỉnh; Khung quản trị, quản lý dữ liệu cấp
tỉnh; Từ điển dữ liệu dùng chung cấp tỉnh.

đ) DL8: Thành phần DL dùng chung do cấp tỉnh cung cấp khác.

4.2.1.3. Thành phần DL thiết yếu triển khai tại cấp xã



DL9.Khai thắc các

thành phần DL dùng
chung do cáp Trung

ương, câp tỉnh

cung cắp
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Thành phần DL thiệt yếu triện khai tại cáp xã

(Căn cứ tình hình thực tế, cấp tỉnh hoặc cập xã xây dựng, triên khai)

DL10.Số hoá hồ so và

kêt quả giải quyệt TTHC;

Lưu trữ, tra cứu và tái
sử dụng dữ liêu số theo

quy trình một cửa

điện tử

DL11.Cap nhật d liệu

kinh tê - xã hội dịa

phương và dữ liệu quan

lý địa bàn theo danh mục,
biều mẫu số của cắp tinh

DL12.Chuần hoá, lu

trữ, chia sé và khai

thác dữ liệu theo

nguyên tác "đúng, đu,
sạch, sóng.

thống nhát,
dùng chung

DL13.Thành phân

DL thiết yêu
triễn khai tai

cập xã khác

a) DL9: Khai thác các thành phần DL dùng chung do cấp Trung ương, cấp
tỉnh cung cấp.

b) DL10: Số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC; Lưu trữ, tra cứu và tái

sử dụng dữ liệu số theo quy trình một cửa điện tử (bảo đảm dữ liệu liên thông giữa

các phòng/ban, đơn vị để tái sử dụng, không bắt buộc người dân/doanh nghiệp
phải nộp lại các kết quả giải quyết TTHC đã thực hiện).

c) DL11: Cập nhật dữ liệu kinh tế - xã hội địa phương và dữ liệu quản lý địa
bàn theo danh mục, biểu mẫu số của cấp tỉnh.

d) DL12: Chuẩn hóa, lưu trữ, chia sẻ và khai thác dữ liệu theo nguyên tắc

“đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

đ) DL13: Thành phần DL thiết yếu triển khai tại cấp xã khác.

4.2.1.4. Thành phần DL bổ sung theo loại địa bàn

Đô thi

(Ưu tiên triên khai các thành phần)

Thành phần DL bỏ sung theo loại địa bàn

(Cắp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh)

Nông thôn

(Ưu tiên triển khại các thành phần)
Miền núi/biên giới/hài đào

(Ưu tiên triên khai các thành phần)

DL14.D0 liêu

trật tự đô thị

DL16.DÜ liệu ha

tầng đô thị ở

phạm vì quản lý

DL19.DÜ liêu

sản xuất

nông nghiệp

DL20.D liệu
sản phâm
OCOP

DL24.DÜ liêu

dân tộc và

chính sảch

xã hội

DL25.D liêu

giảm nghèo

DL15.D0 liệu

môi trường

DL17.Dữ liêu

phản ảnh

hiện trường

DL21.Dữ liêu

hợp tác xã

DL22.DÜ liệu

chuỗi cung ứng
sản phầm đia

phương
(nểu có)

DL26.Dữ liêu

du lịch cộng
đồng

DL27.Dũ liệu

đặc thù theo

quy hoach

câp tỉnh

DL18.Các thành phần DL khác
theo nhu cầu và điều kiện thưc tế

bảo đảm khả năng tích hợp, chia
sẻ với hệ thống dữ liệu và lОС/

Dashboard cấp tỉnh

DL23.Các thành phần DL khác

theo nhu cầu và điều kiện thực tế

bảo đảm hỗ trợ quản lý sản xuất

và kết nối tiêu thu sản phảm

DL28.Các thành phần DL khác
theo nhu cầu và điều kiện thực tế,

bảo đảm phục vụ công tác an sinh

xã hội và phát triên
kinh tế địa phương

Các thành phần DL quy định tại khoản này là các thành phần bổ sung theo
loại địa bàn, được xác định theo hướng ưu tiên triển khai, làm căn cứ tham chiếu
trong tổ chức thực hiện. Ủy ban nhận dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của

từng địa bàn để lựa chọn, tổ chức triển khai các thành phần này; cấp xã khai thác,
sử dụng theo phân cấp, thực hiện cập nhật dữ liệu và vận hành tại chỗ theo hướng
dẫn của cấp tỉnh.
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Việc triển khai các thành phần DL này không bắt buộc áp dụng thống nhất

trên phạm vi toàn quốc; tuy nhiên, việc tổ chức thu thập, cập nhật, quản lý và khai

thác dữ liệu phải bảo đảm tuận thủ nguyên tắc quản trị dữ liệu và sử dụng chung

theo quy định tại Phần II; đồng thời bảo đảm kết nối, chia sẻ với các hệ thống,
nền tảng do cấp tỉnh và cấp Trung ương cung cấp.

a) Đô thị

Ưu tiên triển khai, cập nhật và khai thác các nhóm DL phục vụ quản lý đô
thị như:

- DL14: Dữ liệu trật tự đô thị.

- DL15: Dữ liệu môi trường.

- DL16: Dữ liệu hạ tầng đô thị trong phạm vi quản lý.

- DL17: Dữ liệu phản ánh hiện trường.

- DL18: Các thành phần DL khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế, bảo đảm

khả năng tích hợp, chia sẻ với hệ thống dữ liệu và IOC/Dashboard cấp tỉnh.

b) Nông thôn

Ưu tiên triển khai, cập nhật và khai thác các nhóm DL phục vụ phát triển
nông nghiệp và kinh tế nông thôn như:

- DL19: Dữ liệu sản xuất nông nghiệp.
- DL20: Dữ liệu sản phẩm OCOP.

DL21: Dữ liệu hợp tác xã.

- DL22: Dữ liệu chuỗi cung ứng sản phẩm địa phương (nếu có).

- DL23: Các thành phần DL khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế, bảo đảm

hỗ trợ quản lý sản xuất và kết nối tiêu thụ sản phẩm.
c) Miền núi, biên giới, hải đảo

Ưu tiên triển khai, cập nhật và khai thác các nhóm DL phục vụ quản lý xã
hội và phát triển đặc thù như:

- DL24: Dữ liệu dân tộc và chính sách xã hội.

- DL25: Dữ liệu giảm nghèo.

- DL26: Dữ liệu du lịch cộng đồng.

- DL27: Dữ liệu đặc thù theo quy hoạch cấp tỉnh.

- DL28: Các thành phần DL khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế, bảo đảm
phục vụ công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương.
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4.2.2. Thành phần nền tảng lõi (NTL)

4

Thành phần NTL dùng oh ương cung oap
(Cắp Trung ương xây dựng, triển khai; cấp tĩnh khai thác)

NÈN TĂNG LÕI (NTL)

Thanh phân NTL dù lo cấp tình cung cấp
(Cản tỉnh xà áp xô kha tha

NTL3.Khai thác các thành phân NTL dùng chung

o cáp Trung wong cungo
tháo su dụng cás nên tang lồi do cấp Trun

nh qung cáp theo thàm quyếNTL1.  Thành phần NTL dùng chur

rong hộ thông chính trị thoo

Khung kiến trúo tổng thể quốo gia số

NTL2.  Thành phần NTL dùng chung do
cắp Trung ương cung cắp khác

NTL4.  Thành phản NTL dùng chung giữa cả

Khưng kiến trúc số cáp tir

NTL5. Thành phần NTL dựng chung do cáp tính
ung cáp khảo

NTL7 Thành phản NTL. thiết yếu triên khai tại

4.2.2.1. Thành phần NTL dùng chung do cấp Trung ương cung cấp

a) NTL1: Thành phần NTL dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống
chính trị theo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ

liệu quốc gia (NDXP); Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Trung tâm dữ liệu

quốc gia (NDOP); Nền tảng định danh và xác thực điện tử; Nền tảng phân tích dữ

liệu lớn và trí tuệ nhân tạo dùng chung (Nền tảng AI).

b) NTL2: Thành phần NTL dùng chung do cấp Trung ương cung cấp khác.

4.2.2.2. Thành phần NTL dùng chung do cấp tỉnh cung cấp

a) NTL3: Khai thác các thành phần NTL dùng chung do cấp Trung ương
cung cấp.

b) NTL4: Thành phần NTL dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống
chính trị theo Khung kiến trúc số cấp tỉnh (Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp
tỉnh; Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu cấp tỉnh...).

c) NTL5: Thành phần NTL dùng chung do cấp tỉnh cung cấp khác.

4.2.2.3. Thành phần NTL thiết yếu triển khai tại cấp xã

a) NTL6: Khai thác, sử dụng các NTL do cấp Trung ương, cấp tỉnh cung cấp
theo thẩm quyền.

b) NTL7: Thành phần NTL thiết yếu triển khai tại cấp xã khác.

4.3. Lớp 3: Ứng dụng và nghiệp vụ

Lớp 3 được tổ chức theo các nhóm ứng dụng và nghiệp vụ phục vụ Chính

quyền số, Kinh tế số và Xã hội số; đồng thời khai thác các ứng dụng, nền t ng
dùng chung của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo Khung kiến trúc tổng
thể quốc gia số và Khung kiến trúc số cấp tỉnh.

Trong từng nhóm xác định rõ thành phần thiết yếu và thành phần đặc thù
theo loại địa bàn.

4.3.1. Nhóm ứng dụng và nghiệp vụ phục vụ Chính quyền số (CQS)
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4.3.1.1. Thành phần ứng dụng phục vụ Chính quyền số (UDCQS)

5-1 ỨNG DỤNG PHỤC VỤ CHÍNH QUYÈN SÓ (ƯDCQS)

Thành pha phục vụ
nh phủ s

do Trung ương cung cắp
(Cắp Trung ương khai

cấp tỉnh khai thác)

Thành phân ủng dùng phục vụ

cáp xã

UDCQS1.Thành phần ứng

trong hệ th
Khung ki

quốc gia số

UDCQS2.Thành phần ứng
dụng phục vụ Chính phủ số

dúng chu

Trung ng cấp t

> Khai thác các thạnh phán trng
hức vu Chính phủ só,  Chình guyn

số dùng chung do cáp Trung wơng.
cáp ình cung cáp

UDCQS? Cóng cự hỗ trợ tác nghiệp sả cho cản bộ
UDGQSe.  Thành phần

ung dụng phực vu Cas
thiết yếu trên khai tại

p xa khac

Thành phần ứng dụng theo loại dịa ban
(Gắp xã làm sau

(ưu liên tưen thanh phản)
ông thôn

(ưu tiên trên khat các thành phán)
n giói hải dào
ác thành phải

ng phan á

UDCQS15 Ung dùng quần ly
an xuật nông nghiệp

hình dịch vụ công
cở tro giúp tại Trung tàm Phục  vu

anh chính công cáp xã

UDCQS10 Úng dựng quần ly

UDCQS13 Truyện thanh co sò

UDCQS5.Thành phần ứng
UDCQS14 Cac ừng

OCOR

phân công

B Các ứng cứng khả
điều kiến thưc te

UDCOS22 Các ứng đụng khao

theo như cầu và diều kiên thực tế

a) Thành phần ứng dụng phục vụ Chính phủ số dùng chung do cấp Trung
ương cung cấp:

- UDCQS1: Thành phần ứng dụng phục vụ Chính phủ số dùng chụng giữa

các cơ quan trong hệ thống chính trị theo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số

(Cổng Dịch vụ công quốc gia; Trục liên thông văn bản quốc gia; Thành phần dùng
chung phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; Hệ thống thông tin báo cáo quốc
gia...).

- UDCQS2: Thành phần ứng dụng phục vụ Chính phủ số dùng chung do cấp
Trung ương cung cấp khác.

b) Thành phần ứng dụng phục vụ CQS dùng chung do cấp tỉnh cung cấp:

- UDCQS3: Khai thác thành phần ứng dụng phục vụ Chính phủ số dùng
chung do cấp Trung ương cung cấp.

- UDCQS4: Thành phần ứng dụng phục vụ CQS dùng chung giữa các cơ
quan trong hệ thống chính trị theo Khung kiến trúc số cấp tỉnh (Hệ thống thông
tin phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp tỉnh; Trung tâm giám sát, điều hành thông minh
cấp tỉnh; Phần mềm quản lý chuyên ngành của các Sở; Ứng dụng hỗ trợ hoạt động
của các cơ quan nhà nước (bao gồm các ứng dụng tiêu biểu như: Quản lý công
việc, Hệ thống báo cáo, Họp trực tuyến...)...).

- UDCQS5: Thành phần ứng dụng phục vụ CQS dùng chung do cấp tỉnh
cung cấp khác.



25

c) Thành phần ứng dụng phục vụ CQS thiết yếu triển khai tại cấp xã

Thành phần ứng dụng phục vụ CQS thiết yểu triễn khai tại cáp xã
(Căn cử tình hình thực tế. cấp tình hoặc cáp xã xây dụng, triên khai)

U'DCQS6.Khai thác các thànhnh phân ứng
dụng phục vụ Chính phủ sỗ, Chính quyên

số dùng chung do cấp Trung wrơng,
cấp tình cung cấp

U'DCQS7.Công cụ hỗ trợ tác nghiệp số cho cán bộ

công chức

U'DCQS8. Thành phân

ứng dụng phục vụ CQS
thiết yếu triễn khai tại

cấp xã khác

- UDCQS6: Khai thác các thành phần ứng dụng phục vụ Chính phủ số, Chính
quyền số dùng chung do cấp Trung ương, cấp tỉnh cung cấp.

- UDCQS7: Công cụ hỗ trợ tác nghiệp số cho cán bộ, công chức (bao gồm
trợ lý ảo, công cụ tra cứu dữ liệu, tổng hợp thông tin, hỗ trợ soạn thảo văn bản

và trợ giúp thực hiện quy trình công vụ).

UDCQS8: Thành phần ứng dụng phục vụ CQS thiết yếu triển khai tại
cấp xã khác.

d) Thành phần ứng dụng phục vụ CQS bổ sung theo loại địa bàn

Đô thi

Thành phần ứng dụng phục vụ Chính quyền số bò sung theo loại địa bàn
(Cấp xã làm sau khi xin ý kiến của cấp tỉnh)

(Ưu tiên triện khai các thành phản)

UDCQS9 Ửng dụng phản ánh

hiện trường

U'DCQS10 Ứng dụng quản lý
trật tự đô thi

U'DCQS11. Ứng dụng giám sát
môi trường

U'DCQS12.  Ứng dụng quản lý
đô thị theo phân công

U'DCQS13 Truyền thanh cơ sở

Nông thôn

(Ư'u tiên triền khai các thành phan)

U'DCQS15 Ứng dụng quản lý
sản xuất nông nghiệp

U'DCQS16 Ưng dụng OCOP

hợp tác xã

U'DCQS17.  Truyền thanh cơ sở ((là

kênh thông tìn cơ sở phục vụ

truyền thông, phổ biển thông tin
đên người dân, được triền khai

trên cơ sở hạ t ng truyền thanh

ứng dụng công nghệ thông tin -
viễn thông tại Lớp 1 hoặc các nèn

tảng số do cấp tỉnh cung cáp))

UDCQS14 Các ứng dụng khác
theo nhu cầu và điều kiên thưc tế

U'DCQS18.Các ứng dụng khác
theo nhu cầu và điêu kiện thực tế

Miền núi/biên giới/hải đào

(Ưu tiên triên khai các thành phần)

U'DCQS19.Mô hình dịch vụ công

có trợ giúp tại Trung tâm Phục vụ

hành chính công cấp xã

U'DCQS20.  Các ứng dung phục vụ
quần lý an sinh xã hội, giảm nghèo

theo phân công

U'DCQS21.  Truyền thanh cơ sỞ

(triền khai theo điều kiện thưc tế

của địa phương, có thê sử dụng hạ
tầng truyên thanh hoặc các nèn

tăng số, hệ thống thông tin nguồn

do cấp tình cung cấp, bào đàm phù
hợp với điều kiện tiếp cận thông tin

của người dân)

U'DCQS22 Các ứng dung khác

theo nhu cầu và điều kiên thực tế

Các thành phần ứng dụng phục vụ CQS quy định tại khoản này là các thành

phần bổ sung theo loại địa bàn, được xác định theo hướng ưu tiên triển khai, làm căn

cứ tham chiếu trong tổ chức thực hiện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện
thực tế để lựa chọn, tổ chức triển khai các thành phần này; cấp xã khai thác, sử dụng

theo phân cấp trên các ứng dụng, nền tảng do cấp Trung ương và cấp tỉnh cung cấp.

Việc triển khai các thành phần này không bắt buộc áp dụng thống nhất trên

phạm vi toàn quốc; tuy nhiên, phải bảo đảm không trùng lặp với các chức năng
cốt lõi của các ứng dụng, nền tảng dùng chung đã được cung cấp; trường hợp triển

khai các giải pháp, ứng dụng bổ sung phải bảo đảm tuân thủ quy định tại Mục II
về kiến trúc và sử dụng chung.
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- Đô thị: Ưu tiên triển khai các ứng dụng phục vụ quản lý đô thị như:

+ UDCQS9: Ứng dụng phản ánh hiện trường;

+ UDCQS10: Ứng dụng quản lý trật tự đô thị;

+UDCQS11: Ứng dụng giám sát môi trường (khai thác dữ liệu từ Hệ thống
quan trắc và giám sát môi trường cấp tỉnh hoặc hệ thống chuyên ngành);

+ U'DCQS12: Ứng dụng quản lý đô thị theo phân công;

+ UDCQS13: Truyền thanh cơ sở (là kênh thông tin cơ sở phục vụ truyền
thông, phổ biến thông tin đến người dân; được triển khai trên cơ sở hạ tầng truyền
thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại Lớp 1 hoặc các nền tảng số

do cấp tỉnh cung cấp);

+ UDCQS14: Các ứng dụng khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế, bảo đảm
tích hợp với hệ thống điều hành và IOC/Dashboard cấp tỉnh.

Nông thôn: Ưu tiên triển khai các ứng dụng phục vụ quản lý sản xuất và
kinh tế nông thôn như:

+ UDCQS15: Ứng dụng quản lý sản xuất nông nghiệp;

+ UDCQS16: Ứng dụng hỗ trợ OCOP, hợp tác xã,

+ UDCQS17: Truyền thanh cơ sở (là kênh thông tin cơ sở phục vụ truyền
thông, phổ biến thông tin đến người dân; được triển khai trên cơ sở hạ tầng truyền
thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại Lớp 1 hoặc các nền tảng số
do cấp tỉnh cung cấp);

+ U'DCQS18: Các ứng dụng khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế, bảo đảm
hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- Miền núi, biên giới, hải đảo: Ưu tiên triển khai các ứng dụng phục vụ quản
lý xã hội và phát triển phù hợp điều kiện địa bàn như:

+ UDCQS19: Mô hình dịch vụ công có trợ giúp tại Trung tâm Phục vụ hành

chính công cấp xã;

+ UDCQS20: Ứng dụng phục vụ quản lý an sinh xã hội, giảm nghèo theo
phân công;

+ UDCQS21: Truyền thanh cơ sở (triển khai theo điều kiện thực tế của địa
phương; có thể sử dụng hạ tầng truyền thanh hoặc các nền tảng số, hệ thống thông

tin nguồn do cấp tỉnh cung cấp, bảo đảm phù hợp với điều kiện tiếp cận thông tin
của người dân);

+ UDCQS22: Các ứng dụng khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế, bảo đảm

phủ hợp với điều kiện địa bàn và khả năng tiếp cận của người dân.
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4.3.1.2. Hoạt động nghiệp vụ phục vụ Chính quyền số (NVCQS)

6-1 HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ CHÍNH QUYÊN SÓ (NVCQS(

hiệp v quyên số thiết yêu triên khai tại cắp xã

vGQ51 Xủ lý hở sơ cứng việc điện tú, Kỹ so văn bản, Giạl
TTHC trực tuyền theo lộ trình: Thựe hiện báo cào so

Vận hành Trung tâm Phục vụ

NVCOS2 Triên khai Quan lý tài chình
vụ Chinh quyến số thiốt yê

triến khai cai cáp xa khác

- NVCQS1: Xử lý hồ sơ công việc điện tử; Ký số văn bản; Giải quyết TTHC
trực tuyến theo lộ trình; Thực hiện báo cáo số; Vận hành Trung tâm Phục vụ

hành chính công cấp xã.

- NVCQS2: Triển khai Quản lý tài chính (thực hiện theo hệ thống và quy

định của cơ quan quản lý chuyên ngành).

- NVCQS3: Hoạt động nghiệp vụ phục vụ Chính quyền số thiết yếu triển
khai tại cấp xã khác.

4.3.2. Nhóm ứng dụng và nghiệp vụ phục vụ Kinh tế số (KTS)

4.3.2.1. Thành phần ứng dụng phục vụ Kinh tế số (UDKTS)

Thành phần ứng dựng phục vụ KTS

dùng chung
câp Trung ương cung cấp

co tỉnh khai  thác)

UDKTS1.Thành phần ứng
KTS dün

chung giữa các cơ quan ti
hể thống chính trí theo K
kiến trúc tổng t

UDKTS2.  Thành phần ứn

dụng phục vụ KTS dùn

5-2 ỨNG DỤNG PHỤC VỤ KINH TÉ SÓ (UDKTS)

ih phán fing dùng phụa vụ KTS pelr phan

ăn ứng dụng phục vụ KTS

Trung vơng cung cáo

dụng phục vụ KTS bó s ai dịa bàn

UDKTS 16G
dên tử dáo  săn

ƯDKTS12 Giải pháp truy

UDKTS9 Cac dịch vu dộ thi s

UDKTS13 Giải phap hở tro

thựt
c thể đác the

la phương

a) Thành phần ứng dụng phục vụ KTS dùng chung do cấp Trung ương cung cấp:

- UDKTS1: Thành phần ứng dụng phục vụ KTS dùng chung giữa các cơ
quan trong hệ thống chính trị theo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

- UDKTS2: Thành phần ứng dụng phục vụ KTS dùng chung do cấp Trung
ương cung cấp khác.

b) Thành phần ứng dụng phục vụ KTS dùng chung do cấp tỉnh cung cấp:

UDKTS3: Khai thác các thành phần ứng dụng phục vụ KTS dùng chung

do cấp Trung ương cung cấp.
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- UDKTS4: Thành phần ứng dụng phục vụ KTS dùng chung giữa các cơ

quan trong hệ thống chính trị theo Khung kiến trúc số cấp tỉnh.

- UDKTS5: Thành phần ứng dụng phục vụ KTS dùng chung do cấp tỉnh

cung cấp khác.

c) Thành phần ứng dụng phục vụ KTS thiết yếu triển khai tại cấp xã

Thành phần ứng dụng phục vụ KTS thiết yếu triển khai tại cấp xã

(Căn cử fình hình thực tế, cấp tỉnh hoặc cấp xã xây dựng, triền khai)

U'DKTS6.Khai thác các thành phân ứng dụng phục vụ KTS

dùng chung do cáp Trung ương, cập tỉnh cung cấp
U'DKTS7.Thành phần ứng dụng phục vụ KTS thiết yếu

triển khai tại cấp xã khác

UDKTS6: Khai thác các thành phần ứng dụng phục vụ KTS dùng chung

do cấp Trung ương, cấp tỉnh cung cấp.

- UDKTS7: Thành phần ứng dụng phục vụ KTS thiết yếu triển khai tại cấp
xã khác.

d) Thành phần ứng dụng phục vụ KTS bổ sung theo loại địa bàn

Thành phần ứng dụng phục vụ KTS bổ sung theo loại địa bàn
(Cấp xã làm sau khi xin ý kiện của cấp tỉnh)

Đô thi

(Uu tiên triền khai cảc thành phần)

U'DKTS8.  Nền tảng quản lý chợ,

phô thương mại

U'DKTS9 Các dịch vu đô thi số

Nông thôn
(Uu tiên triện khai các thành phân)

U'DKTS11.Giải pháp thương mai
điện tử sản phầm địa phương (bao
gồm nông sản, đặc sàn, OCOР)

U'DKTS12 Giải pháp truy xuật

nguồn gốc

U'DKTS13 Giải pháp hỗ trợ

hợp tác xã

Miền núi/biên giới hài đảo

(Ư'u tiên triền khai các thành phần)

U'DKTS15 Giải pháp quảng bá
du lịch cộng đồng

U'DKTS16. Giải pháp thương mại

điện tử đặc sản địa phương

U'DKTS17. Giải pháp hỗ trợ
hợp tác xã

U'DKTS 10: Các thành phần khác
theo nhu cầu và điều kiên thưc té

bảo đàm thúc đầy thương mại và

dịch vụ sÓ

U'DKTS14. Các thành phàn khác

theo nhu cầu và điều kiện thực té,
bảo đảm kết nói sản xuất

với thị trường

U'DKTS18 Các thành phàn khác

theo nhu cấu và điều kiện thực tế,

bảo đảm khai thác lợi thể đặc thủ

của địa phương

Các thành phần ứng dụng phục vụ KTS quy định tại khoản này là các thành
phần bổ sung theo loại địa bàn, được xác định theo hướng ưu tiên triển khai, làm
căn cứ tham chiếu trong tổ chức thực hiện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều
kiện thực tế để lựa chọn, tổ chức triển khai các thành phần này; cấp xã khai thác,
sử dụng theo phân cấp trên các ứng dụng, nền tảng do cấp Trung ương và cấp tỉnh
cung câр.
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Việc triển khai các thành phần này không bắt buộc áp dụng thống nhất trên

phạm vi toàn quốc; tuy nhiên, phải bảo đảm không trùng lặp với các chức năng

cốt lõi của các ứng dụng, nền tảng dùng chung đã được cung cấp; trường hợp triển
khai các giải pháp, ứng dụng bổ sung phải bảo đảm tuân thủ quy định tại Mục II

về kiến trúc và sử dụng chung.

Cụ thể như sau:

- Đô thị: Uu tiên triển khai các nền tảng và giải pháp phục vụ phát triển kinh

tế đô thị như:

+ UDKTS8: Nền tảng quản lý chợ, phố thương mại;

+ UDKTS9: Các dịch vụ đô thị số;

+ UDKTS10: Các thành phần khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế, bảo
đảm thúc đẩy thương mại và dịch vụ số.

- Nông thôn: Ưu tiên triển khai các giải pháp phục vụ phát triển kinh tế nông

thôn nhu:

+ UDKTS11: Giải pháp thương mại điện tử sản phẩm địa phương (bao gồm
nông sản, đặc sản, OCOP);

+ UDKTS12: Giải pháp truy xuất nguồn gốc;

+ UDKTS13: Giải pháp hỗ trợ hợp tác xã;

+ UDKTS14: Các thành phần khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế, bảo

đảm kết nối sản xuất với thị trường.

- Miền núi, biên giới, hải đảo: Ưu tiên triển khai các giải pháp phục vụ phát

triển kinh tế đặc thù địa bàn như:

+ UDKTS15: Giải pháp quảng bá du lịch cộng đồng;

+ UDKTS16: Giải pháp thương mại điện tử đặc sản địa phương;

+ UDKTS17: Giải pháp hỗ trợ hợp tác xã;

+ UDKTS18: Các thành phần khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế, bảo
đảm khai thác lợi thế đặc thù của địa phương.

4.3.2.2. Hoạt động nghiệp vụ phục vụ Kinh tế số (NVKTS)

11. Tổ chíc hộ trở hộ kính đoành đoanh
uyến dỏi số và tiệp cận

6-2 HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ KINH TÉ SÓ (NVKTS)

t yếu tr

- NVKTS1: Tổ chức hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp chuyển đổi số và

tiếp cận thương mại điện tử.

- NVKTS2: Hỗ trợ thanh toán số, tài chính số.
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- NVKTS3: Hỗ trợ hiện diện số, tên miền quốc gia “.vn”, chữ ký số, hóa đơn

điện tử, sử dụng hợp đồng điện tử.

- NVKTS4: Hoạt động nghiệp vụ phục vụ KTS thiết yếu triển khai tại cấp
xã khác.

4.3.3. Nhóm ứng dụng và nghiệp vụ phục vụ Xã hội số (XHS)

5-3 ỨNG DỤNG PHỤC VỤ XÃ HỘI SÓ (ƯDXHS)

Thành phần ứng dụng phục vụ XHS

cắp Trung ương cung cấp
(Cáp Trunghong cng chp khа

cấp tỉnh khai thác)

ăn ứng

UDXHS2.  Thành phân ủ
dụng phục vụ XHS dùng

U'DXHS3.Khai thác các thanh

ứng dụng phục vụ XHS
dúng chung

Trung uơng cung cắp

VOXHS&.Khai thả phan
ông dụng phục vụ XHS dứng chung đo cập Trung

ương, cáp tỉnh cung cấp

U'DXHS4.Tha
ùng phục vụ XHS dùng

thành

UDXHS1

u kiện thục t

4.3.3.1. Thành phần ứng dụng phục vụ Xã hội số (UDXHS)

a) Thành phần ứng dụng phục vụ XHS dùng chung do cấp Trung ương cung cấp:

- UDXHS1: Thành phần ứng dụng phục vụ XHS dùng chung giữa các cơ
quan trong hệ thống chính trị theo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

- UDXHS2: Thành phần ứng dụng phục vụ XHS dùng chung do cấp Trung
ương cung cấp khác.

b) Thành phần ứng dụng phục vụ Xã hội số dùng chung do cấp tỉnh cung cấp:

- UDXHS3: Khai thác thành phần ứng dụng phục vụ XHS dùng chung do
cấp Trung ương cung cấp.

- UDXHS4: Thành phần ứng dụng phục vụ XHS dùng chung giữa các cơ
quan trong hệ thống chính trị theo Khung kiến trúc số cấp tỉnh.

- UDXHS5: Thành phần ứng dụng phục vụ XHS dùng chung do cấp tỉnh
cung cấp khác.

c) Thành phần ứng dụng phục vụ XHS thiết yếu triển khai tại cấp xã:

Thành phần ứng dụng phục vụ XHS thiết yêu triễn khai tại cấp xã

(Căn cử tỉnh hình thực tế, cáp tỉnh hoặc cấp xã xây dung. triên khai)

U'DXHS6.Khai thác các thành phần
ứng dụng phục vụ XHS dùng chung do cấp Trung ương,

cấp tính cung cáp

ƯDXHS7.Thành phần ứng dụng phục vụ XHS thiết yếu triển
khai tại

cập xã khác
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- UDXHS6: Khai thác các thành phần ứng dụng phục vụ XHS dùng chung

do cấp Trung ương, cấp tỉnh cung cấp.

- UDXHS7: Thành phần ứng dụng phục vụ XHS thiết yếu triển khai tại cấp
xã khác.

d) Thành phần ứng dụng phục vụ XHS bổ sung theo loại địa bàn

Đô thị

Thành phần ứng dụng phục vụ XHS bồ sung theo loại địa bàn

(Cập xã làm sau khi xin ý kiên của cáp tỉnh)

(Ưu tiên triên khai các thành phân)

Nông thôn

(Uu tiên triên khai các thành phân)

Miền núi/biên giới/hài đào

(Ư'u tiên triện khai các thành phân)

U'DXHS8.  Kênh tương tác số thời

gian thực giữa chính quyên

và người dân

U'DXHS11. Nhóm công đồng số
thôn, bản, tổ dân phó

U'DXHS14. Dich vụ y tế từ xa

U'DXHS9 Nến tảng công đồng só
khu dân cư

U'DXHS10.Các thành phần khác
theo nhu cầu và điều kiên thực tế

bảo đảm n ng cao chất lượng

tương tác và dịch vụ công

U'DXHS15. Hoc trưc tuyến

U'DXHS12 Kênh phổ biến
kiến thức sản xuất, tiêu thu

sản phẩm địa phương U'DXHS16. Hỗ trợ trực tiếp nhóm

yêu thể

U'DXHS13.  Các thành phần khác

theo nhu cầu và điều kiện thực tế.
bảo đảm hỗ trợ người dân tiếp cân

thông tin và dịch vụ SỐ

U'DXHS17 Các thành phần khác
theo nhu cầu và điều kiện thực tế

bảo đàm bao trùm só

Các thành phần ứng dụng phục vụ XHS quy định tại khoản này là các thành

phần bổ sung theo loại địa bàn, được xác định theo hướng ưu tiên triển khai, làm

căn cứ tham chiếu trong tổ chức thực hiện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều

kiện thực tế để lựa chọn, tổ chức triển khai các thành phần này; cấp xã khai thác,
sử dụng theo phân cấp trên các ứng dụng, nền tảng do cấp Trung ương và cấp tỉnh
cung câp.

Việc triển khai các thành phần này không bắt buộc áp dụng thống nhất trên

phạm vi toàn quốc; tuy nhiên, phải bảo đảm không trùng lặp với các chức năng
cốt lõi của các ứng dụng, nền tảng dùng chung đã được cung cấp; trường hợp triển

khai các giải pháp, ứng dụng bổ sung phải bảo đảm tuân thủ quy định tại Mục II
về kiến trúc và sử dụng chung.

Cụ thể như sau:

- Độ thị: Uu tiên triển khai các nền tảng, kênh tương tác phục vụ phát triển
xã hội số như:

+UDXHS8: Kênh tương tác số thời gian thực giữa chính quyền và người dân;

+ UDXHS9: Nền tảng cộng đồng số khu dân cư;

+ UDXHS10: Các thành phần khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế, bảo
đảm nâng cao chất lượng tương tác và dịch vụ công.
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- Nông thôn: Ưu tiên triển khai các nền tảng, kênh hỗ trợ người dân tiếp
cận thông tin và dịch vụ số như:

+ UDXHS11: Nhóm cộng đồng số thôn, bản, tổ dân phố;

+UDXHS12: Kênh phổ biển kiến thức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm địa phương;

+ U'DXHS13: Các thành phần khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế, bảo
đảm hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin và dịch vụ số.

- Miền núi, biên giới, hải đảo: Ưu tiên triển khai các nền tảng, dịch vụ bảo
đảm bao trùm số như:

+ UDXHS14: Dịch vụ y tế từ xa;

+ UDXHS15: Học trực tuyến;

+ UDXHS16: Hỗ trợ trực tiếp nhóm yếu thế;

+ UDXHS17: Các thành phần khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế, bảo
đảm bao trùm số.

4.3.3.2. Hoạt động nghiệp vụ phục vụ Xã hội số (NVXHS)

6-3 HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ XÃ HỘI SÓ (NVXHS)

NVXHS2 Tó còng nghệ số cộng đồng
NVXH83 Điễm hỗ trợ chuyên

(tại Trung tăm P

nihbác cộng d

- NVXHS1: Hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử và hướng dẫn người dân sử

dụng dịch vụ công trực tuyến.

- NVXHS2: Tổ công nghệ số cộng đồng.

- NVXHS3: Điểm hỗ trợ chuyển đổi số (tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công cấp xã và/hoặc tại cộng đồng).

- NVXHS4: Hoạt động nghiệp vụ phục vụ XHS thiết yếu triển khai tại cấp
xã khác.

4.4. Lớp 4: Kênh tương tác và đo lường hiệu quả

4.4.1. Thành phần Kênh tương tác (KTT)



Thành phân KTT dùng chun

(Cắp Trung ương xây dựng, triển khal
cấp lĩnh khai thác)
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(7 KÊNH TƯƠNG TÁC (KTT)

KTT1.  Thành

chung giữa các c

hệ thống chính trị theo Khung
kiến trúc

KTT2. Thành phần KTT

đứng chung do cho Trung uon

cung cắp khác

KTT5. Thành phán KTT

KTT8 K p nhá
KTT10 Thành phản

xã khác

Thành phần Kênh tương tà bại địa bàn

Thành phân bó sung

iu tiên tiền khoi cáo thánh phần (Ưu tiên triện khai các thành phàn)

KTT11.Ửng
dụng phần ant

trường

KTT12.Kênh

tương tác s6

thời gian thụ
giữa ch

KTT13.  Nên tàng cộng động
khu dân cu

sấo xuốt và tiều thu sán phẩm

địa phương

KTT17.Trang thông tin điện từ
cáp xã tích hợp nói d

phục vụ ngưới dân

KTT18.C3 khán KTT kha
o nhu cầu và điều kiên thụa
áo đam hồ trợ ngirời dân

tiếp cản thông tin và dịch vụ sc

gioi hai đào
(ưu tiền trén khại các thành phán

(TT19.Điêm hó

KTT20.  Điêm

cùng cap dịch

dong

KTT21.Hе

thong truyen

vụ truyển

chỉnh sách

KTT22.H6 trợ
người dần s

dun

tuven

23.Các thành phẩn KTT khá

co nhu cầu và điều kiến thục

dịch vu số cho mọi đối tương

4.4.1.1. Thành phần KTT dùng chung do cấp Trung ương cung cấp

a) KTT1: Thành phần KTT dùng chung giữa các cơcơ quan trong hệ thống
chính trị theo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (gồm Cổng Dịch vụ công quốc
gia, Ứng dụng VNeID...).

b) KTT2: Các thành phần KTT dùng chung do cấp Trung ương cung cấp khác.

4.4.1.2. Thành phần KTT dùng chung do cấp tỉnh cung cấp

a) KTT3: Khai thác thành phần KTT dùng chung do cấp Trung ương cung cấp.

b) KTT4: Thành phần KTT dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống
chính trị theo Khung kiến trúc số cấp tỉnh (Các kênh tương tác số, phản ánh, kiến
nghị (nếu triển khai tập trung)...).

c) KTT5: Thành phần KTT dùng chung do cấp tỉnh cung cấp khác.

4.4.1.3. Thành phần KTT thiết yếu triển khai tại cấp xã

Thành phần KTT thiết yếu triên khai tại cấp xã
(Cần cứ tinh hình thực té, cấp tình hoặc cấp xã xây dựng, trến khai)

KTT6.Khai thác các

thánh phần KTT dùng

chung do cấp
Trung ương, cắp tinh

cung câp

KTT7.Trung tâm Phục

vụ hành chính công
cập xã

KTT8.Khai thác, câp

nhật Trang/công thông
tin điện từ cấp xã

KTT9. Tiép nhận

phàn ánh, kiến

nghị

KTT10.Thành phần
KTT thiết yeu

triển khai tại

cắp xã khác

a) KTT6: Khai thác các thành phần KTT dùng chung do cấp Trung ương,
cấp tỉnh cung cấp.

b) KTT7: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

c) KTT8: Khai thác, cập nhật Trang/cổng thông tin điện tử cấp xã.

d) KTT9: Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

đ) KTT10: Thành phần KTT thiết yếu triển khai tại cấp xã khác.
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4.4.1.4. Thành phần KTT bổ sung theo loại địa bàn

Đô thị

(Ưu tiên triên khai các thành phân)

KTT11.Kênh

tiếp nhận phản
ảnh hiện

trường

KTT12.Kênh

tương tác số

thời gian thực

giữa chính
quyên và người

dân

KTT13.Nền tàng cộng đồng số
khu dân cư

KTT14.Các thành phần KTT khác

theo nhu cầu và điều kiện thực

tế, bảo đảm phục vụ quản lý đô
thị và tương tác với người dân

Thành phần Kênh tương tác bỏ sung theo loại địa bàn

(cấp xã làm sau khi xin ý kiên của cấp tỉnh)

Thành phần bồ sung theo loại địa bàn

Nông thôn

(Ưu tiên triển khai các thành phân)

KTT15.Các nhóm tương tác só

thôn, bàn, tổ dân phó

KTT16.Kênh phổ biến thông tin

sản xuất và tiêu thụ sản phầm

địa phương

KTT17.Trang thông tin điện tử

cấp xã tích hợp nội dung
phục vụ người dân

KTT18.Các thành phần KTT khác

theo nhu câu và điêu kiện thực
tế, bảo đảm hỗ trợ người dân

tiếp cận thông tintin và dịch vụ số

Miền núi/biện giới/hải đảo
(Ưu tiên triên khai các thành phân)

KTT19.Điem hỗ

trợ dịch vụ số

tại cộng đông

KTT20.Điểm

cung cấp dịch

vụ công lưu

động

KTT21.Hệ

thông truyên
| thanh số phục

vụ truyền
thông

chính sách

KTT22.Hô trợ

người dân sử

dụng dịch vụ

công trựC

tuyên

KTT23.Các thành phần KTT khác
theo nhu câu và điêu kiện thực

tế, bào đảm khả năng tiếp cận

dịch vụ số cho mọi đối tượng

Các thành phần của lớp Kênh tương tác quy định tại khoản này là các thành

phần bổ sung theo loại địa bàn, được xác định theo hướng ưu tiên triển khai, làm
căn cứ tham chiếu trong tổ chức thực hiện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều

kiện thực tế để lựa chọn, tổ chức triển khai các thành phần này; cấp xã khai thác,
sử dụng theo phân cấp trên các ứng dụng, nền tảng do cấp Trung ương và cấp tỉnh

cung câp.

Việc triển khai các thành phần này không bắt buộc áp dụng thống nhất trên
phạm vi toàn quốc; tuy nhiên, phải bảo đảm thống nhất về định danh, dữ liệu và

kết nối, chia sẻ với các hệ thống, nền tảng do cấp Trung ương và cấp tỉnh cung
cấp theo phân cấp.

a) Đô thị:

Ưu tiên triển khai các kênh tương tác và công cụ phục vụ quản lý đô thị và
tương tác với người dân như:

- KTT11: Kênh tiếp nhận phản ánh hiện trường.

- KTT12: Kênh tương tác số thời gian thực giữa chính quyền và người dân.

- KTT13: Nền tảng cộng đồng số khu dân cư.

- KTT14: Các thành phần KTT khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế, bảo
đảm phục vụ quản lý đô thị và nâng cao chất lượng tương tác.

b) Nông thôn:

Uu tiên triển khai các kênh tương tác và công cụ hỗ trợ người dân tiếp cận
thông tin và dịch vụ số như:

- KTT15: Nhóm tương tác số thôn, bản, tổ dân phố.
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- KTT16: Kênh phổ biến thông tin sản xuất và tiêu thụ sản phẩm địa phương.

- KTT17: Trang/cổng thông tin điện tử cấp xã tích hợp nội dung phục vụ

người dân.

- KTT18: Các thành phần KTT khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế, bảo
đảm hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin và dịch vụ số.

c) Miền núi, biên giới, hải đảo:

Ưu tiên triển khai các kênh tương tác và công cụ bảo đảm tiếp cận dịch vụ
số cho mọi đối tượng như:

- KTT19: Điểm hỗ trợ dịch vụ số tại cộng đồng.

- KTT20: Điểm cung cấp dịch vụ công lưu động.

- KTT21: Hệ thống truyền thanh số phục vụ truyền thông chính sách.

- KTT22: Hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- KTT23: Các thành phần KTT khác theo nhu cầu và điều kiện thực tế, bảo
đảm khả năng tiếp cận dịch vụ số cho mọi đối tượng.

4.4.2. Thành phần Đo lường hiệu quả (ĐLHQ)

Thành phẩn ĐLHQ dùng chung do cấp Trung ương
cung cấp

(Cáp Trung ương xây dựng, triển khai; cấp tỉnh khai thác)

(8) ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ (ĐLHQ)

phần ĐLH chung do cắp tinh cung cấp

DLHQ4.Khai thác các thành phàn ĐLHа
dung Trung ương cung cấp

dừng chu

ĐLHQ1.Thành ĐLHQ1.  Thành phân ĐLHQ dùng chung giữa các
rong hệ thống chính trị theo Khung kiế

tông

ĐLHQ2.Bộ chỉ số đo lưởng kết quả (KPI) và các
thành phần đo lưởng khác theo quy định

DLHO phần ĐLHQ dùng chung giữa các

kiến trúc s

DLHQ9 Kh

ĐLHQ3.  Thành phần ĐLHQ dùng chung do

cáp Trung ương cung cấp khác
ành phân ĐLHQ dùng chung do cấp tinh

cung cắp khác

tin điùu hành

aph

4.4.2.1. Thành phần ĐLHQ dùng chung do cấp Trung ương cung cấp
a) ĐLHQ1: Thành phần ĐLHQ dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống

chính trị theo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (Công cụ chỉ đạo, điều hành:

Các Bảng thông tin điều hành (Dashboard) giám sát, điều hành quốc gia, ngành,
lĩnh vực...).

b) ĐLHQ2: Bộ chỉ số đo lường kết quả (KPI) và các thành phần đo lường

khác theo quy định.

c) ĐLHQ3: Các thành phần ĐLHQ dùng chung do cấp Trung ương cung
cấp khác.

4.4.2.2. Thành phần ĐLHQ dùng chung do cấp tỉnh cung cấp
a) ĐLHQ4: Khai thác các thành phần ĐLHQ dùng chung do cấp Trung ương

cung cấp.

b) ĐLHQ5: Thành phần ĐLHQ dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống
chính trị theo Khung kiến trúc số cấp tỉnh (Bảng thông tin điều hành (Dashboard)
giám sát, điều hành cấp tỉnh...).

c) ĐLHQ6: Thành phần ĐLHQ dùng chung do cấp tỉnh cung cấp khác.



36

4.4.2.3. Thành phần ĐLHQ thiết yếu triển khai tại cấp xã

a) ĐLHQ7: Khai thác các thành phần ĐLHQ dùng chung do cấp Trung ương,
cấp tỉnh cung cấp.

b) ĐLHQ8: Cập nhật, khai thác bảng thông tin điều hành (Dashboard) cấp
tỉnh để theo dõi, đánh giá và phục vụ chỉ đạo, điều hành tại địa phương.

c) ĐLHQ9: Khảo sát mức độ hài lòng.

d) ĐLHQ10: Thành phần ĐLHQ thiết yếu triển khai tại cấp xã khác.

Việc đo lường kết quả triển khai Mô hình được thực hiện chủ yếu trên cơ sở

dữ liệu tự động thu thập từ các hệ thống thông tin, nền tảng số; hạn chế tối đa việc

tổng hợp, báo cáo thủ công, bảo đảm tính khách quan, kịp thời và chính xác của

số liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành. Việc đo lường được thực hiện theo Khung tiêu
chí và phương pháp đánh giá, xét công nhận mức độ chuyển đổi số cấp xã do Bộ
Khoa học và Công nghệ ban hành.

4.5. Thành phần xuyên suốt: Vận hành - quản trị

4.5.1. Vai trò

Thành phần Vận hành - quản trị là thành phần xuyên suốt của Mô hình, bảo

đảm các thành phần thuộc 04 lớp kiến trúc, gồm hạ tầng số và an ninh mạng; dữ

liệu và nền tảng lõi; ứng dụng và nghiệp vụ; kênh tương tác và đo lường hiệu quả,
được tổ chức vận hành thống nhất, liên tục, an toàn, có kiểm soát và có phân công

trách nhiệm rõ ràng.

4.5.2. Nội dung chủ yếu

a) Thiết lập cơ chế quản trị, vận hành đối với các nền tảng số, hệ thống thông
tin, dữ liệu số và kênh tương tác được triển khai trong Mô hình, bảo đảm phân
định rõ trách nhiệm giữa cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã.

b) Ưu tiên mô hình vận hành tập trung đối với các nền tảng, hệ thống thông
tin và dịch vụ số dùng chung do cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương cung cấp; cấp xã
thực hiện khai thác, sử dụng, cập nhật dữ liệu, vận hành tuyến đầu và phối hợp xử

lý các vấn đề phát sinh theo phân cấp.

c) Thiết lập cơ chế hỗ trợ người dùng, hỗ trợ kỹ thuật, tiếp nhận và xử lý sự

cố đối với cán bộ, công chức cấp xã trong quá trình sử dụng các nền tảng số, hệ
thống thông tin dùng chung.

d) Bảo đảm yêu cầu về quản lý truy cập, phân quyền, an ninh mạng, bảo vệ

dữ liệu và duy trì tính liên tục trong vận hành.

đ) Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ số và quy trình phối hợp liên thông, bảo

đảm xử lý công việc trên môi trường điện tử, giảm giấy tờ và giảm nhập liệu
trùng lặp.

e) Tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ việc tuân thủ quy trình vận hành, quy
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chế quản trị, yêu cầu an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình triển
khai Mô hình.

g) Phối hợp với các lực lượng chuyên trách, cơ quan chuyên môn và đơn vị
kỹ thuật trong bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và xử lý sự cổ trong quá
trình triển khai, vận hành Mô hình.

4.5.3. Trách nhiệm triển khai theo cấp

a) Cấp Trung ương: ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật,

hướng dẫn quản trị và vận hành đối với các thành phần dùng chung của Mô hình

ở cấp quốc gia; cung cấp hoặc tổ chức cung cấp các nền tảng, hệ thống, cơ sở dữ
liệu, dịch vụ số số và kênh tương tác dùng chung cấp quốc gia; theo dõi, tổng hợp,
đánh giá tình hình triển khai trên phạm vi toàn quốc trên cơ sở dữ liệu từ các hệ

thống thông tin.

b) Cấp tỉnh: tổ chức vận hành tập trụng các nền tảng, hệ thống thông tin, dịch
vụ dùng chung cấp tỉnh; thiết lập cơ chế hỗ trợ kỹ thuật, quản lý tài khoản, phân

quyền, giám sát vận hành, tổng hợp kết quả triển khai của cấp xã; hướng dẫn,
kiểm tra và hỗ trợ cấp xã trong quá trình khai thác, sử dụng.

c) Cấp xã: triển khai các cấu phần tại cơ sở theo phân công; khai thác, sử

dụng các hệ thống, nền tảng dùng chung; cập nhật dữ liệu đầy đủ, đúng thời hạn;
tuân thủ quy trình vận hành, quản trị, bảo đảm an ninh mạng; phối hợp với cơ

quan cấp trên và đơn vị hỗ trợ kỹ thuật trong xử lý sự cố và duy trì hoạt động
thường xuyên; không tự tổ chức vận hành các nền tảng dùng chung mà thực hiện

khai thác, sử dụng theo phân cấp.

4.6. Thành phần xuyên suốt: Nguồn lực - nhân lực

4.6.1. Vai trò

Thành phần Nguồn lực - nhân lực là thành phần xuyện suốt của Mô hình,

bảo đảm các điều kiện cần thiết về concon người, tài chính, tổ chức thực hiện, đào

tạo, bồi dưỡng và huy động nguồn lực để triển khai, duy trì, mở rộng và nâng cao
hiệu quả chuyển đổi số cấp xã một cách bền vững.

4.6.2. Nội dung chủ yếu

a) Bảo đảm bố trí đầu mối hoặc nhân sự phụ trách công tác chuyển đổi số và

an ninh mạng tại cấp xã theo quy định, phù hợp với quy mỗ, điều kiện thực tế và

yêu cầu triển khai Mô hình.

b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ,
công chức cấp xã; ưu tiên các nội dung phục vụ trực tiếp việc khai thác, sử dụng

hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, quản lý văn bản và điều hành,
số hóa hồ sơ, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và hỗ trợ người dân sử dụng
dịch vụ số; khuyến khích các nền tảng, giải pháp số tích hợp tài liệu hướng dẫn
điện tử, chức năng hỗ trợ người dùng trực tiếp trên hệ thống để phục vụ đào tạo,

tự học trong quá trình sử dụng.

c) Duy trì, củng cố và phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, các
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lực lượng hỗ trợ tại cơ sở và các mô hình hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch

vụ số phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

d) Bố trí kinh phí thực hiện theo phân cấp ngân sách nhà nước và các nguồn
hợp pháp khác; ưu tiên phương án sử dụng nền tảng dùng chung, thuê dịch vụ số,

thuê dịch vụ công nghệ thông tin, tái sử dụng hạ tầng và dữ liệu nhằm tránh đầu

tư phân tán, trùng lặp, kém hiệu quả.

đ) Huy động sự tham gia của doanh nghiệp số, tổ chức, cá nhân có liên quan

trong việc hỗ trợ triển khai nền tảng số, cung cấp giải pháp công nghệ, hỗ trợ kỹ
thuật, đào tạo, phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ phát triển kinh tế số và xã hội số trên
địa bàn.

e) Gắn việc bố trí nguồn lực với lộ trình triển khai theo mức độ trưởng thành

chuyển đổi số của từng loại địa bàn, bảo đảm phù hợp giữa mục tiêu, yêu cầu triển
khai và khả năng đáp ứng thực tế.

g) Khuyến khích lồng ghép nhiệm vụ triển khai Mô hình với các chương

trình, đề án, kế hoạch có liên quan về cải cách hành chính, phát triển chính quyền
số, kinh tế số, xã hội số, phổ cập kỹ năng số và bao trùm số tại địa phương.

4.6.3. Trách nhiệm triển khai theo cấp

a) Cấp Trung ương: Ban hành định hướng, khung kỹ năng số, hướng dẫn đào

tạo, bồi dưỡng; hướng dẫn các cơ chế huy động, sử dụng nguồn lực; hỗ trợ triển

khai các chương trình dùng chung, chương trình phổ cập kỹ năng số và phát triển

nguồn nhân lực số.

b) Cấp tỉnh: Xây dựng kế hoạch bố trí nguồn lực, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng
cho cấp xã; thiết lập cơ chế hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn triển khai, phân công đầu
mối; tổ chức huy động, điều phối nguồn lực trên địa bàn để hỗ trợ cấp xã thực
hiện Mô hình.

c) Cấp xã: Bố trí đầu mối thực hiện; cử cán bộ thạm gia đầy đủ các chương
trình đào tạo, bồi dưỡng; chủ động rà soát nhu cầu nguồn lực, trang thiết bị, kinh
phí; phối hợp huy động lực lượng hỗ trợ tại cộng đồng; sử dụng hiệu quả các
nguồn lực được giao để triển khai Mô hình.

4.7. Yêu cầu triển khai Mô hình chuyển đổi số cấp xã

a) Quy trình tổ chức thực hiện

Việc triển khai Mô hình chuyển đổi số cấp xã được thực hiện theo các
bước sau:

Bước 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định, phân định rõ phạm vi, trách

nhiệm triển khai Mô hình chuyển đổi số cấp xã giữa Trung ương, cấp tỉnh và
cấp xã.

Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn triển khai Mô hình

chuyển đổi số cấp xã đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 3. Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ hướng dẫn của cấp tỉnh, đề xuất nhu
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cầu và nội dung triển khai các thành phần của Mô hình tại cấp xã, thành phần

dùng chung cấp tỉnh (nếu có) phù hợp với điều kiện thực tế.

Bước 4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, rà soát các đề xuất của cấp xã,
xác định các thành phần triển khai tại cấp xã, cấp tỉnh (nếu có).

Bước 5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện tổ chức triển

khai thực hiện Mô hình trong phạm vi quản lý tại địa phương, bảo đảm thống nhất,

hiệu quả. Ủỵy ban nhân dân cấp xã thực hiện triển khai theo phân cấp, phân quyền.

b) Nguyên tắc triển khai

Ngoài các nguyên tắc nêu tại mục 2, Phần II, việc triển khai Mô hình chuyển
đổi số cấp xã cần tuân thủ các nguyên tắc sasau:

- Nguyên tắc bao trùm số

+ Bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ số, không phân biệt điều

kiện kinh tế, vùng miền và trình độ kỹ năng số.

+ Triển khai các kênh hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số, bao gồm: Điểm
hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng; Dịch vụ công lưu động; Hỗ trợ trực tiếp tại Bộ
phận Một cửa; Các hình thức hỗ trợ khác phù hợp với điều kiện của địa bàn.

+ Bảo đảm người dân thuộc nhóm yếu thế, người không có thiết bị hoặc thiếu

kỹ năng số vẫn có thể tiếp cận và sử dụng dịch vụ số.

- Nguyên tắc linh hoạt theo điều kiện địa bàn

Việc triển khai Mô hình chuyển đổi số cấp xã được thực hiện linh hoạt theo

điều kiện thực tế của từng địa bàn:

+ Cho phép điều chỉnh lộ trình, mức độ triển khai đối với địa bàn miền núi,
vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

+ Cho phép áp dụng giải pháp thay thế phù hợp (kết nối vệ tinh, điểm hỗ trợ
số, dịch vụ công lưu động...);

+ Không áp dụng cứng các tiêu chí về hạ tầng, kỹ thuật trong trường hợp
chưa đáp ứng điều kiện thực tế.
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Phụ lục II

(Kèm theo Quyết định số 1425/QĐ-TTg
tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ)

UOWLOP KIẾN TRÚC CỦA CÁC NỀN TẢNG SỐ DÙNG CHUNG QUỐC GIA

H

1. Nhôm nên tảng số dùng chung quốc gia sử dụng chung cho các ngành,
lĩnh vục (Nhom A)

STT

Phân lớp trong

Khung kiến trúc

tổng thể quốc gia
Tên nền tảng Cơ quan chủ quản

SÔ

I

1.1

1

Lớp 1 - Hạ tầng số và An ninh mạng dùng chung

Hạ tầng số
Nền tảng điện toán đám

mây trong Trung tâm dữ
liệu quốc gia

Bộ Công an

2 Trung tâm tính toán hiệu

năng cao của Trung tâm

dữ liệu quốc gia

Bộ Công an

1.2 An ninh mạng

3 Nền tảng SOC quốc gia
thế hệ mới (Nền tảng
điều hành an ninh mạng

quốc gia)

Bộ Công an

4 Hệ thống phòng vệ mạng
quốc gia

Bộ Công an

II Lớp 2 - Dữ liệu và Nền tảng lõi

П.1 Dữ liệu

5 Nền tảng số từ điển dữ
liệu dùng chung

Bộ Công an

II.2 Nền tảng lõi

6 Nền tảng định danh và
xác thực điện tử

Bộ Công an

7 Nền tảng chia sẻ, điều
phối dữ liệu của Trung
tâm dữ liệu quốc gia

Bộ Công an

8

9

III

Nền tảng tích hợp, chia

sẻ dữ liệu quốc gia

Nền tảng chuỗi khối
(blockchain) quốc gia

Lớp 3 - Ứng dụng và Nghiệp vụ dùng chung

Bộ Khoa học và

Công nghệ

Bộ Công an



STT

Phân lớp trong
Khung kiến trúc

tổng thể quốc gia
sô

III.1

10

11

2

Tên nền tảng Cơ quan chủ quản

Chính phủ số

Trục liên thông văn bản

quốc gia

Nền tảng quản lý dữ liệu
thống kê

Văn phòng Chính phủ

Bộ Tài chính

Văn phòng Chính phủ12 Hệ thống Công báo điện
tử nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam

13 Trợ lý ảo quốc gia Bộ Công an

III.2 Kinh tế số và Xã hội số

14 Cổng Pháp luật quốc gia Bộ Tư pháp

IV Lớp 4 - Kênh tương tác và đo lường hiệu quả

IV.1 Kênh tương tác

15 Cổng Dịch vụ công quốc
gia

Bộ Công an

16 Nền tảng VNeID Bộ Công an

17 Cổng dữ liệu quốc gia Bộ Công an

2. Nhóm các nền tảng số dùng chung quốc gia cho ngành, lĩnh vực (Nhóm B)

Phân lớp trong

STT
Khung kiến trúc

tổng thể quốc gia
Số

Tên nền tảng Cơ quan chủ quản

I

I.1

1

Lớp 3 - Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung

Chính phủ số

Hệ thống thông tin giải

quyết thủ tục hành chính

của Đảng trên môi

trường điện tử

Văn phòng Trung ương
Đảng

2

3

4 Hệ thống thông tin giải

quyết thủ tục hành chính

Hệ thống thông tin giải
quyết thủ tục hành chính

Hệ thống thông tin giải
quyết thủ tục hành chính

Bộ Công an

Bộ Quốc phòng

Bộ Ngoại giao

5 Hệ thống thông tin giải
quyết thủ tục hành chính

Bộ Nội vụ
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STT

6

7

8

9

10

11

12

13

Phân lớp trong
Khung kiến trúc

tổng thể quốc gia
số

Tên nền tảng

Hệ thống thông tin giải
quyết thủ tục hành chính

Hệ thống thông tin giải
quyết thủ tục hành chính

Hệ thống thông tin giải

quyết thủ tục hành chính

Hệ thống thông tin giải

quyết thủ tục hành chính

Hệ thống thông tin giải
quyết thủ tục hành chính

Hệ thống thông tin giải

quyết thủ tục hành chính

Hệ thống thông tin giải
quyết thủ tục hành chính

Cơ quan chủ quản

Bộ Tư pháp

Bộ Tài chính

Bộ Công Thương

Bộ Nông nghiệp và
Môi trường

Bộ Xây dựng

Bộ Văn hoá, Thể thao và

Du lịch

Bộ Khoa học và

Công nghệ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Y tế

Hệ thống thông tin giải

quyết thủ tục hành chính

14 Hệ thống thông tin giải
quyết thủ tục hành chính

15 Hệ thống thông tin giải

quyết thủ tục hành chính

Bộ Dân tộc và Tôn giáo

16 Hệ thống thông tin giải
quyết thủ tục hành chính

Ngân hàng Nhà nước

Việt Nam

17 Hệ thống thông tin giải
quyết thủ tục hành chính

Thanh tra Chính phủ

18 Hệ thống thông tin điều
hành tác nghiệp trong

các cơ quan Đảng

Văn phòng Trung ương

Đảng

19 Hệ thống thông tin lĩnh
vực tổ chức - xây dựng
Đảng

Văn phòng Trung ương

Đảng

20 Phần mềm theo dõi tình

hình thực hiện Nghị
quyết, Chỉ thị, Kết luận
của Trung ương

Văn phòng Trung ương

Đảng

21 Hệ thống quản lý đấu giá
tài sản

Bộ Công an

22 Nền tảng tài chính số
quốc gia (Cơ sở dữ liệu

tổng hợp về Tài chính)

Bộ Tài chính
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STT

Phân lớp trong

Khung kiến trúc

tổng thể quốc gia
số

Tên nền tăng Cơ quan chủ quản

23 Hệ thống công nghệ
thông tin thực hiện

Hải quan số

Bộ Tài chính

24 Nền tảng Cổng công
khai ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính

25 Hệ thống thông tin quản lý
thuế

Bộ Tài chính

26 Hệ thống mạng đấu thầu
quốc gia

Bộ Tài chính

27 Nền tảng quản lý cán bộ
công chức, viên chức
quộc gia

Bộ Nội vụ

28 Nền tảng số quốc gia về
văn thư, lưu trữ

Bộ Nội vụ

29 Nền tảng số quản trị
giáo dục quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo

30 Nền tảng số pháp luật
Việt Nam

Bộ Tư pháp

31 Nền tảng số quản lý
khoa học, công nghệ và

đổi mới sáng tạo quốc
gia

Bộ Khoa học và Công
nghệ

32 Hệ thống thông tin tín

dụng quốc gia

Ngân hàng Nhà nước

Việt Nam

33 Hệ thống thông tin ngân
sách và kế toán nhà

nước số (VDBAS)

Bộ Tài chính

34 Nền tảng/Cơ sở dữ liệu
chuyên ngành quản lý
chứng khoán

Bộ Tài chính

35 Nền tảng số công tác

tiếp công dân, xử lý đơn
giải quyết khiểu nại, tố
cáo

Thanh tra Chính phủ

36 Nền tảng số công tác
thanh tra

Thanh tra Chính phủ

37 Nền tảng số công tác
kiểm soát tài sản, thu

nhập

Thanh tra Chính phủ



STT

38

Phân lớp trong

Khung kiến trúc

tổng thể quốc gia
sô

39

1.2

40

41

5

Tên nền tảng Cơ quan chủ quản

|Nền tảng số công tác

|phòng, chổng tham

nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thanh tra Chính phủ

Thanh tra Chính phủNền tảng số công tác
thực hiện trách nhiệm

|giải trình

Kinh tế số và Xã hội số

Cổng thông tin một cửa
quốc gia

Nền tảng quản lý doanh
nghiệp quốc gia (Cơ sở

dữ liệu quốc gia về đăng
ký doanh nghiệp)

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

42 Nền tảng hợp đồng lao

động điện tử

Bộ Nội vụ

43 Sàn giao dịch việc làm

quốc gia

Bộ Nội vụ

44 Nền tảng Sổ sức khỏe
điện tử

Bộ Y tế

45 Hệ thống thông tin và
Cơ sở dữ liệu quốc gia
về An toàn thực phẩm

Bộ Y tế

46 Nền tảng quốc gia về
chăn nuôi và thú y

Bộ Nông nghiệp và

Môi trường

47 Nền tảng quốc gia về
trồng trọt và bảo vệ thực

vật

Bộ Nông nghiệp và
Môi trường

48 Bộ Nông nghiệp và
Môi trường

49

50

51

Nền tảng trí tuệ nhân tạo

(AI) hỗ trợ phân tích,
cảnh báo thiên tai

Nền tảng trí tuệ nhân tạo

(AI) hỗ trợ ứng phó với
biến đổi khí hậu

Nền tảng trí tuệ nhân tạo

(AI) hỗ trợ bảo vệ môi

trường

Nền tảng quản lý thương
mại và thị trường

Bộ Nông nghiệp và
Môi trường

Bộ Nông nghiệp và
Môi trường

Bộ Công Thương
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STT

Phân lớp trong

Khung kiến trúc
tổng thể quốc gia

số

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Tên nền tảng

Nền tảng quản lý cơ sở

dữ liệu quốc gia về di
sản văn hóa

Nền tảng Quản trị và

Kinh doanh du lịch

Nền tảng/Cơ sở dữ liệu

dân tộc

Nền tảng/Cơ sở dữ liệu

tôn giáo

Hệ thống thông tin quốc
gia về khoa học, công
nghệ và đổi mới sáng tạo

Hệ thống thanh toán

điện tử liên ngân hàng

Nền tảng quản lý hệ

thống giao thông thông
minh đường bộ

Nền tảng phát thanh số
quốc gia

Nền tảng truyền hình số

trực tuyến quốc gia
VTVGO

Cơ quan chủ quản

Bộ Văn hoá, Thể thao và

Du lịch

Bộ Văn hoá, Thể thao và

Du lịch

Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Bộ Khoa học và

Công nghệ

Ngân hàng Nhà nước

Việt Nam

Bộ Xây dựng

Đài Tiếng nói Việt Nam

Đài Truyền hình

Việt Nam

61 Nền tảng dữ liệu đo

lường hành vi khán giả

xem truyền hình - VTV

Big Data và VTV Rating

Đài Truyền hình

Việt Nam

62 Nền tảng giáo dục thông
minh quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo
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STT Thuật ngữ Giải thích

1
AI (Artificial
Intelligence)

2 AI First

3
AI Governance by

Design

4 ANM

5

API (Application

Programming
Interface)

6 API First

7 ATTT

8 Blockchain

9 Cloud First

Trí tuệ nhân tạo.

Nguyên tắc ưu tiên xem xét, ứng dụng trí tuệ nhân
tạo trong thiết kế quy trình nghiệp vụ, hệ thống số
và hoạt động chỉ đạo, điều hành.

Tích hợp yêu cầu quản trị, kiểm soát và giám sát

AI ngay từ giai đoạn thiết kế hệ thống.
Thành phần An ninh mạng trong Kiến trúc của Mô

hình chuyển đồi số cấp xã.

Giao diện lập trình ứng dụng cho phép các hệ
thống trao đổi dữ liệu và dịch vụ với nhau.

Nguyên tắc ưu tiên thiết kế và công bố API ngay

từ đầu để sẵn sàng kết nối, chia sẻ và tái sử dụng

dịch vụ.

An toàn thông tin.

Công nghệ chuỗi khối; công nghệ lưu trữ và xác

thực dữ liệu theo chuỗi liên kết, phân tán.

Nguyên tắc ưu tiên sử dụng hạ tầng và dịch vụ điện
toán đám mây khi xây dựng hệ thống số.

10 Cloud Native Phương pháp thiết kế, phát triển và vận hành hệ
thống tối ưu cho môi trường điện toán đám mây.

11 CNTT

12 CQS

13 CSDL

14 Dashboard

15 Data-Centric

16 DL

17 DVCQG

Công nghệ thông tin.

Nhóm ứng dụng và nghiệp vụ phục vụ Chính
quyền số trong Kiến trúc của Mô hình chuyển đổi
số cấp xã.

Cơ sở dữ liệu.

Bảng thông tin điều hành trực quan phục vụ theo

dõi, giám sát và hỗ trợ ra quyết định.

Phương pháp tiếp cận lấy dữ liệu làm trung tâm;
dữ liệu là tài sản chiến lược và là nền tảng cho mọi

hoạt động quản trị, vận hành và ra quyết định.

Thành phần Dữ liệu trong Kiến trúc của Mô hình

chuyển đổi số cấp xã.

Cổng Dịch vụ công quốc gia.
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STT Thuật ngữ Giải thích

18 ĐLHQ
Thành phần Đo lường hiệu quả trong Kiến trúc của

Mô hình chuyển đổi số cấp xã.

19

HPC (High
Performance

Computing)

Trung tâm/hạ tầng tính toán hiệu năng cao phục vụ

xử lý dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.

20 HTS Thành phần Hạ tầng số trong Kiến trúc của Mô
hình chuyển đổi số cấp xã.

21
IOC (Intelligent
Operations Center)

Trung tâm giám sát, điều hành thông minh.

22
IoT (Internet of

Things)
Internet van vật; mạng lưới các thiết bị được kết

nối và trao đổi dữ liệu qua Internet.

23

KPI (Key

Performance

Indicator)

Chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động và kết quả
thực hiện.

24 KTS Nhóm ứng dụng và nghiệp vụ phục vụ Kinh tế số
trong Kiến trúc của Mô hình chuyển đổi số cấp xã.

25 KTT Thành phần Kênh tương tác trong Kiến trúc của
Mõ hình chuyển đổi số cấp xã.

26
LAN (Local Area

Network)
Mạng cục bộ kết nối các thiết bị trong phạm vi một
cơ quan, đơn vị hoặc địa điểm.

27

LDOP (Local Data

Orchestration

Platform)

Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu cấp bộ, cấp
tỉnh.

LGSP (Local
28 Government

Service Platform)
Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh.

29 Modular Design
Thiết kế theo mô-đun; các thành phần có thể phát
triển, nâng cấp hoặc thay thế độc lập.

30

NAS (National

Architecture

Management

System)

Hệ thống quản lý kiến trúc số quốc gia.

31

32

NDOP (National
Data Orchestration

Platform)

NDXP (National

Data Exchange
Platform)

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Trung tâm
dữ liệu quốc gia.
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33 NTL
Thành phần Nền tảng lõi trong Kiến trúc của Mô
hình chuyển đổi số cấp xã.

34 NVCQS Nghiệp vụ phục vụ Chính quyền số trong Kiến trúc

của Mô hình chuyển đổi số cấp xã.

35 NVKTS Nghiệp vụ phục vụ Kinh tế số trong Kiến trúc của
Mô hình chuyển đổi số cấp xã.

36 NVXHS Nghiệp vụ phục vụ Xã hội số trong Kiến trúc của

Mô hình chuyển đổi số cấp xã.

37

OCOP (One
Commune One

Product)
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

38 Open Standard

Tiêu chuẩn mở; tiêu chuẩn được công khai để bảo

đảm khả năng liên thông, tương thích và tránh phụ
thuộc vào nhà cung cấp.

39
PPP (Public-Private

Partnership)
Hình thức hợp tác công tư giữa Nhà nước và khu
vực tư nhân.

40 Privacy by Design
Tích hợp yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền
riêng tư ngay từ giai đoạn thiết kế hệ thống.

41 Security by Design
Tích hợp yêu cầu bảo đảm an ninh mạng ngay từ

giai đoạn thiết kế hệ thống.

42

SOA (Service-

Oriented

Architecture)

Kiến trúc hướng dịch vụ; tổ chức hệ thống thành
các dịch vụ độc lập, có thể tái sử dụng và tích hợp.

43
SOC (Security
Operations Center)

Trung tâm điều hành an ninh mạng, thực hiện
giám sát, phát hiện, cảnh báo và ứng phó sự cố an

ninh mạng.

44 Theo thời gian thực

Trong Khung này, "theo thời gian thực" được hiều
là mức độ cập nhật, đồng bộ và khai thác dữ liệu

đáp ứng yêu cầu của từng nghiệp vụ và phù hợp

với thời điểm dữ liệu được tạo lập, phát sinh theo
quy định của pháp luật; không được hiểu là yêu
cầu bắt buộc mọi cơ sở dữ liệu phải được cập nhật
tức thời.

45 TSLCD Mạng Truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan

Đảng, Nhà nước.
46 TTHC Thủ tục hành chính.

47 UDCQS Ứng dụng phục vụ Chính quyền số trong Kiến trúc
của Mô hình chuyển đổi sốsố cấp xã.
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48 UDKTS
Ứng dụng phục vụ Kinh tế số trong Kiến trúc của
Mô hình chuyển đồi số cấp xã.

49 UDXHS Ứng dụng phục vụ Xã hội số trong Kiến trúc của
Mô hình chuyễn đổi số cấp xã.

50 VNeID
Ứng dụng định danh điện tử quốc gia do Bộ Công

an quản lý, vận hành.

51
WAN (Wide Area

Network)

Mạng diện rộng kết nối các hệ thống, đơn vị ở các

vị trí địa lý khác nhau.

52 XHS Nhóm ứng dụng và nghiệp vụ phục vụ Xã hội số
trong Kiến trúc của Mô hình chuyển đổi số cấp xã.


